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CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 

Hoà bình - Độc lập - Dân chủ -Thống nhất -Thịnh vượng 

 

CÔNG TY TNHH CAO SU ĐĂK LĂK                   

                    DAKLAORUCO                                   Số: 01/Qđ-CT 
           

                                                                          Pakse, ngày 29 tháng 01 năm 2024 

 

QUY ĐỊNH 

Về hướng dẫn giám sát các hoạt động quản lý rừng của Công ty  
 

- Căn cứ Bộ Tiêu chuẩn tạm thời cho đánh giá rừng FSC-STD-LAO-01-2020 của 

tập đoàn GFA tại Cộng hoà DCND Lào, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 thàng 07 

năm 2020. 

- Xét đề nghị của Phòng Kỹ thuật – Sản xuất Công ty và Ban FSC Công ty. 

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

- Giám sát các hoạt động quản lý rừng được thiết lập nhằm tổng hợp và hệ thống hóa 

tất cả các kết quả giám sát các hoạt động quản lý rừng trong hệ thống Quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn tại Công ty, quy định này được thực thi nhằm đảm bảo hệ thống quản lý 

chất lượng của Công ty được thống nhất, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hiện hành 

của công ty và tuân thủ quy định trong bộ Tiêu chuẩn của FSC; 

- Các hoạt động giám sát đã được xác định rõ về nội dung, tần suất cũng như trách 

nhiệm và quyền hạn của cán bộ, công nhân viên trong Công ty khi thực hiện giám sát, 

yêu cầu người tham gia giám sát cần hiểu rõ nội dung giám sát đảm bảo khách quan 

trước nhiệm vụ được giao và thực hiện đúng các quy định trong quy định này;  

- Việc sửa đổi, bổ sung từng phần hay toàn bộ các hoạt động giám sát của từng khâu 

sản xuất sẽ được thực hiện khi hệ thống quản lý của Công ty có những thay đổi liên quan 

đến cơ chế, chính sách, cơ cấu tổ chức hay phương thức hoạt động quản lý rừng của 

Công ty. Mọi sửa đổi về quy định trong giám sát phải được Giám đốc Công ty phê duyệt 

trước khi thực hiện.   

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy định giám sát các hoạt động quản lý rừng trong phạm vi của Công ty. 

Đối tượng thực hiện là các phòng ban chức năng, các nông trường, toàn thể cán bộ 

công nhân viên trong Công ty và các nhà thầu ký hợp đồng kinh tế với Công ty khi thực 

hiện các hoạt động liên quan đến quản lý rừng và chứng chỉ FSC FM/CoC (trồng, chăm 

sóc rừng, bảo vệ rừng, khai thác, vận chuyển mủ và gỗ, bảo dưỡng, sửa chữa đường vận 

chuyển); 

Các hoạt động giám sát thực hiện trong lĩnh vực chế biến mủ cao su tuân thủ theo 

các quy định của sổ tay quản lý CoC. 
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III. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

Quản lý rừng bền vững: Là quá trình quản lý những lâm phần ổn định nhằm đạt được 

một hay nhiều hơn những mục tiêu quản lý đề ra một cách rõ ràng như đảm bảo sản xuất 

liên tục những sản phẩm và dịch vụ từ rừng mong muốn mà không làm giảm đáng kể 

những giá trị truyền thống và năng suất tương lai của rừng, không gây ra những tác động 

không mong muốn đối với môi trường tự nhiên và xã hội. 

Giám sát: Là quá trình thu thập và phân tích dữ liệu mang tính hệ thống liên quan 

đến các hoạt động quản lý rừng do Công ty thực hiện; được thực hiện một cách liên tục 

nhằm cung cấp cho công ty, nhà quản lý và các bên liên quan các dấu hiệu về tác động 

thành công hoặc không thành công của các hoạt động quản lý rừng. Giám sát cung cấp 

nền tảng cho việc đánh giá. 

Khai thác tác động thấp (viết tắt là RIL) hay còn gọi là khai thác giảm thiểu tác động 

(tiếng Anh: Reduced Impact Logging - RIL): là chuỗi các hoạt động từ khâu lập kế 

hoạch, thiết kế tới các tác nghiệp trong khai thác và sau khai thác, kiểm soát đảm bảo 

gây ảnh hưởng thấp tới môi trường rừng và đa dạng sinh học, nhằm đạt hiệu quả khai 

thác gỗ cả về kinh tế, môi trường và xã hội. RIL được thực hiện thông qua các quy tắc 

thực hành và các hướng dẫn cụ thể như cải thiện việc lập kế hoạch QLR, kỹ thuật làm 

đường, bãi gỗ, bài cây, chặt hạ, vận chuyển và xử lý rừng sau khai thác .v.v. 

Chuỗi hành trình sản phẩm (CoC): Chuỗi hành trình của nguyên liệu từ rừng cho 

đến khách hàng tiêu dùng cuối cùng, trải qua các giai đọan: khai thác, chế biến, sản xuất 

và phân phối sản phẩm gỗ, lâm sản ngoài gỗ/mủ cao su. 

Cộng đồng: Một nhóm người sống trong một khu vực địa lý nhất định. 

Hồ sơ: là tập hợp các văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự 

việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, hình thành trong quá trình theo dõi, 

giải quyết công việc thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Tài liệu: Tài liệu được hiểu là vật mang tin được tạo lập, tiếp nhận và lưu giữ bởi tổ 

chức hoặc cá nhân để khẳng định trách nhiệm pháp lý hay hoạt động quản lý đã được 

thực hiện bởi tổ chức, cá nhân đó 

Điểm không phù hợp:  

- Điểm không phù hợp lớn (Non-Conformance - lỗi lớn) dẫn đến một sự không tuân 

thủ cơ bản của các chỉ số để đạt mục tiêu của một Tiêu chí FSC liên quan. Lỗi nhỏ xảy 

ra trong thời gian dài, lặp lại và mang tính hệ thống. Nhiều lỗi nhỏ so với một yêu cầu 

có thể được coi là có một hậu quả cộng dồn và do vậy được xem là lỗi lớn. Lỗi lớn phải 

được khắc phục trước khi chứng chỉ có thể được cấp. 

- Điểm không phù hợp nhỏ (Non-Conformance - lỗi nhỏ) là một lỗi không phù hợp 

tạm thời, không thường xuyên hoặc không có tính hệ thống và hậu quả của nó là giới 

hạn. Lỗi xảy ra ở Chỉ số FSC liên quan. Lỗi không phù hợp nhỏ không ảnh hưởng nhiều 
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tới việc cấp chứng chỉ, các lỗi này phải được nêu và khắc phục trong khung thời gian 

cho trước để duy trì chứng chỉ. 

- Điểm quan sát (Observation): Là những vấn đề rất nhỏ hoặc là những giai đoạn 

sớm của một vấn đề mà bản thân nó không tạo nên một lỗi không phù hợp, nhưng người 

đánh giá nhận thấy có thể dẫn đến một lỗi không phù hợp trong tương lai nếu không 

được Công ty chú ý đến. Điểm quan sát là một dấu hiệu cảnh báo về một vấn đề đặc biệt 

và nếu không được chú ý, có thể phát sinh thành lỗi trong tương lai. 

IV. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Quy định và hướng dẫn giám sát các hoạt động quản lý rừng nhằm thực hiện tốt 

nhất tất cả các yêu cầu tại Phụ lục D của Bộ Tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững FSC-

STD-LAO-01-2020 EN; giúp Công ty nắm được tình hình, hiệu quả của toàn bộ hoạt 

động quản lý rừng của Công ty theo đúng pháp luật, quy định của FSC và đúng mục 

tiêu, đúng định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Kịp thời giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc, hạn chế những sai phạm, thất thoát, lãng phí trong quá 

trình thực hiện các hoạt động quản lý rừng để bảo đảm Phương án Quản lý rừng đạt 

được kết quả tốt nhất trên cả 3 lĩnh vực: kinh tế, xã hội và môi trường;  

- Giám sát các hoạt động quản lý rừng từ đó phát hiện, đề xuất biện pháp xử lý, điều 

chỉnh kịp thời phương án quản lý rừng bền vững và kế hoạch quản lý hàng năm; 

- Kết quả giám sát được sử dụng làm bằng chứng phục vụ cho các hoạt động đánh 

giá, giám sát của các tổ chức trong đó có tổ chức của FSC quốc tế khi triển khai đánh 

giá, giám sát FSC tại Công ty; 

- Kết quả của hoạt động giám sát là cơ sở để điều chỉnh phương án QLRBV nhằm 

nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động quản lý của Công ty.  

2. Yêu cầu: 

- Hệ thống giám sát trong quy định đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Phụ lục D của 

Bộ tiêu Bộ Tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững FSC-STD-LAO-01-2020 EN và được 

đơn giản hóa, sát với thực tiễn của Công ty giúp cán bộ quản lý, theo dõi và giám sát dễ 

dàng nắm bắt công việc, dễ áp dụng, dễ thực hiện và thực thi hiệu quả;  

- Khi giám sát không làm hình thức, không đối phó; cần chú ý quan tâm không chỉ 

đối với các thông số kinh tế-kỹ thuật mà còn phải quan tâm tới các thông số liên quan 

đến môi trường, xã hội và an toàn lao động bao gồm cả các thông tin mang tính định 

lượng (con số) và định tính; 

- Những người thực hiện nhiệm vụ giám sát có đủ phẩm chất chuyên môn và kỹ 

thuật cần thiết; 

- Giám sát cần phát hiện rõ ràng, cụ thể những điểm chưa phù hợp, chưa tuân thủ 

(lỗi). 



   

3 
 

V. CÁC NỘI DUNG GIÁM SÁT 

Giám sát tất cả các hoạt động theo yêu cầu tại Phụ lục D của Bộ tiêu Bộ Tiêu chuẩn 

FSC-STD-LAO-01-2020 EN và các Quy định trong Sổ tay quản lý chất lượng của 

Công ty (là các Phụ lục); Các hoạt động giám sát bao gồm: 

1. Giám sát hoạt động nhà thầu/bên thi công (gieo ươm, trồng rừng, chăm sóc rừng, 

khai thác, vận chuyển gỗ và mủ cao su, bảo dưỡng sửa chữa đường vận chuyển). 

2. Giám sát bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. 

3. Giám sát năng suất rừng trồng. 

4. Giám sát chuỗi hành trình sản phẩm. 

5 Giám sát hành lang bảo vệ ven suối, bảo vệ đa dạng sinh học. 

6. Giám sát tác động môi trường. 

7. Giám sát tác động xã hội. 

8. Giám sát hoạt động khắc phục điểm chưa phù hợp. 

VI. NỘI DUNG, TẦN SUẤT, CẤP GIÁM SÁT VÀ TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT 

1. Cấp Công ty 

 

TT 
Nội dung 

giám sát 

Tháng trong năm 
Tần suất 

Trách nhiệm 

giám sát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Giám sát hoạt 

động của các 

nhà 

thầu/nông 

trường/ bên 

thi công 

 

X X X X X X X X X X X X 
Hàng 

tháng 

Phòng 

KTSX,  

Phòng KD 

XNK, Phòng 

TC-KT,  

Văn Phòng  

2 Giám sát bảo 

vệ rừng, 

phòng cháy 

chữa cháy 

rừng 
X X X X X X X X X X X X 

Hàng 

tháng/BV 

rừng, 

riêng 

PCCCR từ 

tháng 1- 4 

là hàng 

tuần 

Phòng KTSX  

3 Giám sát 

năng suất 

rừng (gỗ và 

mủ cao su) 

           
 

X 

1 lần/ 

năm/gỗ 

Hàng 

tuần/mủ 

Phòng KTSX 

 

4 Giám sát 

chuỗi hành 

trình sản 

X X X X X X X X X X X X 
Hàng 

tháng 
Phòng 

KTSX,  
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TT 
Nội dung 

giám sát 

Tháng trong năm 
Tần suất 

Trách nhiệm 

giám sát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

phẩm 

FM/CoC (gỗ 

và mủ cao su) 

Phòng KD 

XNK, Phòng 

TC-KT, 

Văn phòng 

Phòng QLCL 

5 Giám sát 

hành lang bảo 

vệ ven suối 

X X X X X X X X X X X X 
Hàng 

tháng 

Phòng KTSX 

 

6 Giám sát chất 

lượng nguồn 

nước 

X X X X X X X X X X X X 
Hàng 

tháng 

Nhà máy chế 

biến cao su, 

Phòng QLCL 

7 Giám sát tác 

động môi 

trường 

         X   
1 lần/ 

năm 

Phòng 

KTSX, 

Phòng QLCL 

8 Giám sát tác 

động xã hội          X   
1 lần/ 

năm 

Phòng 

KTSX,  

Văn phòng 

9 Giám sát hoạt 

động khắc 

phục điểm 

chưa phù hợp 

X X X X X X X X X X X X 
Hàng 

tháng 

Ban FSC 

công ty và CB 

được phân 

công theo lĩnh 

vực 

 

2. Cấp nông trường 

 

TT 
Nội dung giám 

sát 

Tháng trong năm 

Tần suất 

Trách 

nhiệm giám 

sát 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Giám sát hoạt 

động của các nhà 

thầu/ đơn vị thi 

công (trồng, 

chăm sóc rừng, 

khai thác gỗ,…) 

X X X X X X X X X X X X 

Hàng  ngày 

(khi thực 

hiện) 

Lãnh đạo 

nông 

trường, 

P. KTSX 

đơn vị, 

NV Bảo vệ 

đơn vị 

2 Giám sát hoạt 

động của các nhà 

thầu/ đơn vị thi 

công (khai thác 

mủ cao su) 

X X X X X X X X X X X X Hàng ngày 

3 Giám sát bảo vệ 

rừng, phòng 

cháy chữa cháy 

rừng 
X X X X X X X X X X X X 

Hàng tuần. 

riêng 

PCCCR 

hàng ngày  

từ tháng 1-

4 
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TT 
Nội dung giám 

sát 

Tháng trong năm 

Tần suất 

Trách 

nhiệm giám 

sát 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 Giám sát hành 

lang bảo vệ ven 

suối 

X X X X X X X X X X X X 
Hàng 

tháng 

5 Giám sát hoạt 

động khắc phục 

điểm chưa phù 

hợp 
X X X X X X X X X X X X 

Hàng 

tháng 

Cá nhân 

giám sát 

hoạt động 

nào thì giám 

sát khắc 

phục lỗi 

hoạt động 

đó 

 

Hướng dẫn giám sát áp dụng cho toàn bộ hoạt động quản lý rừng của Công ty 

kèm theo trong quy định này. 

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban FSC Công ty có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức theo dõi các 

hoạt động giám sát theo kế hoạch đã được ban hành; cử cán bộ chịu trách nhiệm theo 

dõi, kiểm tra và trực tiếp giám sát từng hoạt động quản lý rừng, lưu trữ hồ sơ, tài liệu 

bằng giấy và trên máy tính. Công việc sẽ được thực hiện thường xuyên định kỳ 1 lần/ 

tháng. 

2. Hàng năm Công ty xây dựng kế hoạch giám sát các hoạt động quản lý rừng 

(khối lượng, nội dung, chỉ số giám sát, tần suất, người thực hiện, kinh phí, …) gửi tới 

các nông trường, nhà máy để thực hiện. Các phòng ban Công ty thực hiện các hoạt động 

giám sát cấp Công ty, tổng hợp kết quả giám sát, xây dựng các báo cáo theo nội dung 

kế hoạch và tần suất trình Giám đốc và gửi đến Ban FSC Công ty.  

3. Chế độ báo cáo: Hàng tháng các đơn vị thực hiện việc giám sát các hoạt động 

quản lý rừng trong phạm vi nông trường, nhà máy quản lý, thường xuyên cập nhật kết 

quả giám sát, xây dựng báo cáo xây dựng báo cáo giám đốc và gửi đến ban FSC Công 

ty. Ban FSC phân công cán bộ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Công ty và thông báo đến các 

phòng ban liên quan đến từng lĩnh vực. Trường hợp phát hiện vấn đề đặc biệt trong quá 

trình giám sát, phải báo cáo lên Phòng Kỹ thuật – Sản xuất Công ty và Ban FSC Công 

ty trong vòng 01 ngày kể từ khi phát hiện và đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời; nếu 

phát hiện những bất hợp lý lớn ảnh hưởng tới sức khỏe, an toàn của người lao động, ảnh 

hưởng đến cộng đồng dân cư, ảnh hưởng tới chất lượng rừng trồng, hành lang bảo vệ 

ven suối, chất lượng môi trường sống của cộng đồng v.v… thì phải báo cáo Giám đốc 

Công ty để có chỉ đạo xử lý kịp thời.  

4. Khắc phục các điểm chưa phù hợp/lỗi trong quá trình giám sát:  
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- Lỗi nhỏ, lỗi quan sát: Các đơn vị tự khắc phục trong thời gian 02 tuần đến 01 

tháng; 

- Lỗi lớn: Ban FSC hướng dẫn các đơn vị khắc phục trong vòng từ 01 đến 03 

tháng, nếu vượt quá khả năng thực hiện thì báo cáo lãnh đạo Công ty để xem xét giải 

quyết hoặc đề nghị tư vấn giúp đỡ khắc phục lỗi. 

5. Hàng năm các nông trường, nhà máy và Ban FSC Công ty tổng hợp kết quả 

giám sát các hoạt động quản lý rừng và lập báo cáo tổng kết cuối năm. Kết quả giám sát 

của năm trước được sử dụng để điều chỉnh kế hoạch giám sát cho năm tiếp theo và điều 

chỉnh kế hoạch QLRBV hàng năm của Công ty (nếu có).  

 

VIII. TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH 

 

1. Các phòng ban chức năng, các nông trường, nhà máy, các nhà thầu có quan hệ 

với Công ty về trồng rừng, chăm sóc rừng, khai thác gỗ và mủ cao su, vận chuyển gỗ và 

mủ cao su, sửa chữa và bảo dưỡng đường trong phạm vi quản lý của Công ty và toàn 

thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành quy định này. 

 

2. Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

        
 

 

Nơi nhận: 

- Ban GĐ công ty; 

- Phòng ban công ty; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các Nhà thầu có liên quan; 

- Lưu VT, Ban FSC. 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hạnh 
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I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT 

(Kèm theo Quy định số: 01/Qđ-CT ngày 29 tháng 01 năm 2024) 

 

I. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG GIEO ƯƠM 

1. Thông tin chung 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Tần suất giám sát: Cấp Công ty:  01 tháng/lần/01  

                              Vườn ươm:     hàng ngày 

Thời gian giám sát: Lần …….. ngày…….tháng…….. năm……..   

 

2. Nội dung giám sát 

TT Nội dung giám sát Kết quả  Lỗi phát hiện và xử lý 

I Kinh tế - kỹ thuật   

I.1 Công tác quản lý   

1 Vị trí vườn ươm Đạt yêu cầu theo quy định 

ngành. 

Tiếp tục hoạt động giám 

sát. 

Không có ranh giới rõ ràng 

trên thực địa; mặt bằng 

không đáp ứng, nguồn 

nước sạch, đất đóng bầu 

không có hoặc không đủ 

cung cấp cho sản xuất cây 

giống… Cây giống không 

có nguồn gốc rõ ràng; 

không có biển báo đầu 

luống gieo ươm… 

Khuyến cáo khắc phục lỗi. 

Báo cáo lãnh đạo Công ty 

2 Diện tích vườn ươm (ha) Đủ sản xuất số cây giống 

theo kế hoạch của CTy.  

Quy hoạch các khu vực 

sản xuất hợp lý. 

Tiếp tục hoạt động giám 

sát. 

Vườn ươm manh mún, 

quy hoạch không rõ…. 

Báo cáo lãnh đạo Công ty 

3 Hiện trạng sử dụng hóa 

chất, phân bón vô cơ 

Có sử dụng/không sử 

dụng 

Nếu có sử dụng nhưng: 

Không có danh mục thuốc, 

phân bón đã và đang sử 

dụng… 
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TT Nội dung giám sát Kết quả  Lỗi phát hiện và xử lý 

Không có danh mục cập 

nhật thuốc BVTV bị cấm 

theo FSC, WHO và của 

Lào 

Không có sổ theo dõi số 

lượng thuốc BVTV, phân 

bón đã sử dụng… 

4 Bảo hộ lao động Có. Tiếp tục hoạt động 

giám sát 

Không có hoặc có nhưng 

sai quy định: yêu cầu có 

trang bị và sử dụng bảo hộ 

lao động 

5 Nhật ký vườn ươm Có ghi chép thường xuyên 

Ghi chép đúng với nội 

dung hoạt động theo mẫu 

nhật ký 

Tiếp tục hoạt động giám 

sát. 

Không có: (hoặc ghi không 

đầy đủ, không logic, ..), 

Lần 1: Chỉ rõ những thiếu 

sót cần khắc phục bổ sung; 

Lần 2: Ngừng hoạt động 

vườn ươm, báo cáo lãnh 

đạo xử lý. 

6 Danh sách phân công 

nhiệm vụ đối với nhân 

viên và người lao động 

Có. Tiếp tục hoạt động 

giám sát 

Không phân công nhiệm 

vụ rõ ràng 

Yêu cầu bổ sung ngay 

7 Danh sách người lao 

động 

Có. Tiếp tục giám sát Không có: Yêu cầu lập và 

cung cấp danh sách 

8 Hợp đồng lao động Có. Tiếp tục hoạt động 

giám sát.  

Không có: 

Lần 1: Yêu cầu bổ sung 

Lần 2: Dừng hoạt động của 

các lao động không có hợp 

đồng 

I.2 Kỹ thuật    

1 Tuổi cây  đặt tại vườn Đối chiếu và ghi theo hồ 

sơ thiết kế, hợp đồng mua 

bán, giấy chứng nhận 

nguồn giống,... 

Không có hồ sơ thiết kế, 

hợp đồng mua bán, báo cáo 

lãnh đạo Công ty. 

2 Nguồn gốc hạt giống Đối chiếu và ghi theo hồ 

sơ thiết kế, hợp đồng mua 

bán, giấy chứng nhận 

nguồn giống, … 

Không có hồ sơ thiết kế, 

hợp đồng mua bán,… 

ngừng hoạt động cắt lấy gỗ 

ghép, cây stump, báo cáo 

lãnh đạo Công ty. 

3 Tổng số bầu đã đặt tại 

vườn (1) 
(1) Ghi cụ thể số lượng  
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TT Nội dung giám sát Kết quả  Lỗi phát hiện và xử lý 

4 Số lượng cây xuất vườn 

(2) 

(1) ≤ (2). Ghi cụ thể số 

lượng từng loại, ghi rõ số 

lượng còn tồn. 

Nếu (2) > (1). Tạm ngừng 

hoạt động vườn ươm, kiểm 

tra đối chiếu lại số cây đã 

chăm sóc, huấn luyện. 

5 Thuốc BVTV (ghi rõ tên 

thuốc, mục đích sử dụng, 

và khối lượng đã sử dụng). 

Ghi rõ số lượng, chủng 

loại (thuốc không nằm 

trong danh mục cấm sử 

dụng của WHO, của nhà 

nước Lào và của FSC). 

Tạm ngừng hoạt động 

vườn ươm, báo cáo lãnh 

đạo xử lý (khi sử dụng 

thuốc nằm trong danh mục 

cấm sử dụng của WHO, 

của nhà nước Lào và của 

FSC) 

6 Tình hình sâu bệnh hại Không có: tiếp tục hoạt 

động giám sát 

Có, tìm hiểu nguyên nhân 

và đề xuất biện pháp xử lý. 

7 Chất lượng cây con Tốt, trung bình. tiếp tục 

hoạt động giám sát. 

Xấu, tìm hiểu nguyên nhân 

và đề xuất biện pháp xử lý. 

8 Gia súc phá hại Không có: tiếp tục hoạt 

động giám sát. 

Có, tìm hiểu nguyên nhân 

và đề xuất biện pháp xử lý. 

9 Quy trình gieo ươm các 

loài cây 

Có (và ghi đầy đủ, logic, 

...) tiếp tục hoạt động giám 

sát. 

Không có: (hoặc ghi không 

đầy đủ, không logic,..). 

Lần 1: Chỉ rõ những thiếu 

sót cần khắc phục bổ sung; 

Lần 2: Ngừng hoạt động 

vườn ươm, báo cáo lãnh 

đạo xử lý. 

II Tác động xã hội   

II.1 Sử dụng lao động   

1 Số lượng lao động (cố định 

và thời vụ) 

Ghi cụ thể số lượng (Danh 

sách theo 2 loại lao động 

và các thông tin kèm theo) 

Không có danh sách. Nhắc 

nhở bổ sung 

2 Tập huấn kỹ thuật cho 

công nhân vườn ươm, đặc 

biệt là công nhân sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật, 

Phương pháp kỹ thuật áp 

dụng;  

Có: tiếp tục hoạt động 

giám sát. 

Không được tập huấn hoặc 

có tập huấn nhưng không 

đầy đủ; phương pháp kĩ 

thuật nhất quán  

Lần 1: Chỉ rõ những thiếu 

sót cần khắc phục bổ sung; 

Lần 2: Ngừng hoạt động 

vườn ươm, báo cáo lãnh 

đạo Cty xử lý. 

3 Lao động địa phương Ghi cụ thể số lượng.  
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TT Nội dung giám sát Kết quả  Lỗi phát hiện và xử lý 

4 Lao động dưới 15 tuổi và 

người hết tuổi lao động, 

tàn tật… 

Không: tiếp tục hoạt động 

giám sát. 

Có: Lần 1: Yêu cầu phụ 

trách vườn ươm không sử 

dụng lao động <15 tuổi. 

Lần 2: Ngừng hoạt động 

vườn ươm, báo cáo lãnh 

đạo Cty xử lý. 

5 Hợp đồng lao động với 

người lao động 

Có: tiếp tục hoạt động 

giám sát. 

Không có: 

Lần 1: Yêu cầu bổ sung 

Lần 2: Dừng hoạt động của 

các lao động không có hợp 

đồng 

II.2 An toàn, vệ sinh lao động  

1 Nơi ăn nghỉ trưa hoặc qua 

đêm (nếu có) của công 

nhân vườn ươm 

Có: đảm bảo điều kiện 

sinh hoạt và vệ sinh tối 

thiểu. 

Không đảm bảo điều kiện 

sinh hoạt và vệ sinh tối 

thiểu 

Yêu cầu khắc phục 

2 Trang bị bảo hộ lao động. 

Đặc biệt là bảo hộ lao động 

cho lao động sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật. 

Có: tiếp tục hoạt động 

giám sát. 

Không:  

Lần 1: Yêu cầu phụ trách 

vườn ươm trang bị bổ 

sung.  

Lần 2: Ngừng hoạt động 

vườn ươm, báo cáo lãnh 

đạo Cty xử lý. 

3 Người lao động sử dụng 

bảo hộ lao động phù hợp. 

Có: tiếp tục hoạt động 

giám sát. 

Không:  

Lần 1: Yêu cầu công nhân 

phải sử dụng bảo hộ lao 

động khi lao động.  

Lần 2: Ngừng hoạt động 

đối với các cá nhân không 

sử dụng bảo hộ lao động, 

nhắc nhở phụ trách vườn 

ươm.  

Lần 3:  Ngừng hoạt động 

vườn ươm, báo cáo lãnh 

đạo xử lý. 

4 Hộp cứu thương Có: tiếp tục hoạt động 

giám sát. 

Không, bổ sung hộp cứu 

thương. 

5 Thuốc còn hạn và dụng cụ 

sơ cứu 

Có, tiếp tục hoạt động 

giám sát. 

Không hoặc hết hạn sử 

dụng, bổ sung thuốc, dụng 

cụ sơ cứu còn hạn sử dụng. 
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TT Nội dung giám sát Kết quả  Lỗi phát hiện và xử lý 

6 Tai nạn lao động Không có: tiếp tục hoạt 

động giám sát. 

Có: Tạm ngừng hoạt động 

vườn ươm; tìm nguyên 

nhân và đề xuất biện pháp 

xử lý. 

II.3 Quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân vô cơ 

1 Danh mục thuốc BVTV 

bị cấm sử dụng của FSC 

và của Bộ Nông lâm (bản 

cập nhật mới nhất). 

Có: tiếp tục hoạt động 

giám sát. 

Không có: Yêu cầu bổ 

sung ngay danh mục. 

2 Danh mục hóa chất đã và 

đang sử dụng (Treo trên 

tường). 

Có: tiếp tục hoạt động 

giám sát. 

Không có: Yêu cầu bổ 

sung ngay danh mục. 

3 Sổ ghi chép, theo dõi khối 

lượng sử dụng thuốc 

BVTV và, phân bón vô cơ. 

Có: tiếp tục hoạt động 

giám sát. 

Không có: Yêu cầu bổ 

sung ngay. 

III Tác động môi trường   

1 Thu gom, xử lý rác thải tại 

vườn ươm. 

Đúng quy định: tiếp tục 

hoạt động giám sát. 

Không đúng quy định:  

Lần 1: Yêu cầu thu gom 

rác vào cuối ngày.  

Lần 2: Tạm ngừng hoạt 

động, yêu cầu vườn ươm 

thực hiện đúng quy định.  

Lần 3: Tạm ngừng hoạt 

động vườn ươm; yêu cầu 

tập huấn công tác bảo vệ 

môi trường cho người lao 

động và phải thu gom, xử 

lý rác đúng quy định. 

2 Nơi cất giữ, bảo quản 

thuốc bảo vệ thực vật. 

Bảo đảm an toàn cho 

người lao động và môi 

trường: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không đảm bảo: Tạm 

ngừng hoạt động, yêu cầu 

sắp xếp, bố trí lại nơi cất 

giữ để đảm bảo an toàn. 

3 Sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật, nồng độ, liều lượng,  

thời điểm phun và cách 

phun thuốc. 

Đúng quy định: tiếp tục 

giám sát. (ghi rõ thời gian 

phun, sử dụng, tên và định 

lượng của từng loại thuốc.  

Không đúng quy định: 

ngừng hoạt động, báo cáo 

đề xuất Công ty xử lý. 

4 Tác động đến đất (quan sát 

và ghi chép-định tính) 

Không: tiếp tục nội dung 

giám sát. 

Có: tạm ngừng hoạt động 

vườn ươm, báo cáo đề xuất 

Công ty xử lý. 
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TT Nội dung giám sát Kết quả  Lỗi phát hiện và xử lý 

5 Hệ thống nước thải Đủ nước và an toàn: tiếp 

tục nội dung giám sát. 

Không an toàn: Yêu cầu 

khắc phục ngay. 

6 Tác động đến nguồn nước 

(quan sát và ghi chép-định 

tính) 

Không: tiếp tục nội dung 

giám sát. 

Có: Tạm ngừng hoạt động 

vườn ươm, báo cáo đề xuất 

Công ty xử lý. 

7 Tác động đến cộng đồng 

dân cư (quan sát và ghi 

chép-định tính) phản ảnh 

của người dân 

Không: tiếp tục nội dung 

giám sát. 

Có: Tạm ngừng hoạt động 

vườn ươm, báo cáo đề xuất 

Công ty xử lý. 

Tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá, đề xuất 

- Thực hiện so với kế hoạch (đúng kế hoạch hay chậm?); 

- Kỹ thuật và chất lượng cây giống (tốt, xấu?); 

- Sâu bệnh hại, nấm (có hay không); 

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật? 

- Vệ sinh vườn ươm? 

- Nhật ký vườn ươm? (có ghi đầy đủ logic không? …) 

- Lỗi phát hiện (bao nhiêu lỗi)? 

- Yêu cầu khắc phục, khi nào xong? 

 

Chữ ký của các bên tham gia giám sát 

STT Họ và tên Chức vụ Chữ ký 

1 

 

   

2 

 

   

3 

 

   

4 
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II. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TRỒNG RỪNG 

 

1. Thông tin chung 

- Đại diện Công ty 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

 - Đại diện bên thực hiện/nông trường/nhà thầu 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

- Tần suất và thời gian giám sát 

Tần suất giám sát:  01 tháng/lần/bên thực hiện 

Thời gian giám sát: Lần …….. ngày…….tháng…….. năm……..   

 

2. Nội dung giám sát 

TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

I Kinh tế - kỹ thuật   

I.1 Hoạt động quản lý của bên thực hiện/thi công 

1 Hợp đồng/kế hoạch 

trồng rừng  

Có hợp đồng/KH:  

(số…………ngày..…... 

/….../ ……..…); tiếp 

tục các nội dung giám 

sát. 

Không có: Ngừng hoạt động 

trồng rừng 

2 Khu vực giám sát (Tổ, 

lô), 

Đúng: tiếp tục các nội 

dung giám sát.  

Không đúng: Ngừng hoạt 

động trồng rừng. Xác định 

lại ranh giới, cọc mốc. 

3 Diện tích giám 

sát:….ha. 

…………ha.  

Đúng: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không đúng: Tạm ngừng 

hoạt động trồng rừng. Xác 

định lại diện tích, lại ranh 

giới, cọc mốc. 

4 Hồ sơ thiết kế Có và đúng: tiếp tục các 

nội dung giám sát. 

1. Không có hoặc không 

đúng: Tạm ngừng hoạt 

động trồng rừng. Yêu cầu 

bổ sung, chỉnh sửa 

2. Tiếp tục tái diễn: Dừng 

hẳn, báo cáo lãnh đạo 

công ty, hủy hợp đồng 

nhà thầu thi công 

I.2 Kỹ thuật trồng   
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TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

1 Phương thức xử lý thực 

bì 

Thực hiện đúng hồ sơ 

thiết kế: tiếp tục giám 

sát (Ghi rõ phương thức 

xử lý thực bì).  

Không đúng hồ sơ thiết kế: 

Ngừng hoạt động trồng rừng, 

báo cáo Công ty có biện 

pháp xử lý. 

2 Phương thức làm đất Ghi rõ phương thức làm 

đất (làm cục bộ, đào hố 

bằng thủ công). Đúng 

hồ sơ thiết kế: tiếp tục 

nội dung giám sát 

Không đúng hồ sơ thiết kế: 

Ngừng hoạt động trồng rừng, 

báo cáo Công ty có biện 

pháp xử lý.  

3 Đào hố: Cách bố trí hố 

- Cự ly: (hàng cách 

hàng, cây cách cây) 

- Quy cách: kích thước 

hố 

Đúng hồ sơ thiết kế: 

tiếp tục nội dung giám 

sát 

Không đúng hồ sơ thiết kế: 

Tạm ngừng hoạt động trồng 

rừng, yêu cầu bên thực hiện 

phải thực hiện đúng quy 

trình kỹ thuật hồ sơ thiết kế. 

4 Phân bón lót (loại, số 

lượng) 

Đúng hồ sơ thiết kế: 

tiếp tục nội dung giám 

sát. Ghi rõ số lượng, 

chủng loại phân bón.  

Không đúng hồ sơ thiết kế: 

Tạm ngừng hoạt động trồng 

rừng, yêu cầu bên thực hiện 

phải thực hiện đúng quy 

trình kỹ thuật, hồ sơ thiết kế. 

5 Lấp hố Đúng hồ sơ thiết kế: 

tiếp tục nội dung giám 

sát. Ghi rõ thời điểm, kỹ 

thuật lấp hố.  

Không đúng hồ sơ thiết kế: 

Tạm ngừng hoạt động trồng 

rừng, yêu cầu bên thực hiện 

phải thực hiện đúng quy 

trình kỹ thuật, hồ sơ thiết kế. 

6 Kỹ thuật trồng Đúng quy trình, đúng 

kỹ thuật theo hồ sơ thiết 

kế: tiếp tục nội dung 

giám sát Ghi rõ thời 

điểm, kỹ thuật trồng.  

Không đúng quy trình: Tạm 

ngừng hoạt động trồng rừng, 

yêu cầu bên thực hiện phải 

thực hiện đúng quy trình kỹ 

thuật hồ sơ thiết kế. 

7 Loài cây, giống, mật độ 

trồng (………cây/ha) 

Đúng hồ sơ thiết kế: 

tiếp tục nội dung giám 

sát Ghi rõ loài cây, 

giống, ……. cây/ha.  

Không đúng hồ sơ thiết kế: 

Tạm ngừng hoạt động trồng 

rừng, yêu cầu bên thực hiện 

phải thực hiện đúng quy 

trình kỹ thuật hồ sơ thiết kế. 

8 Chất lượng cây trồng Cây giống đạt tiêu 

chuẩn đem trồng theo 

hồ sơ thiết kế: tiếp tục 

giám sát. Ghi rõ chất 

lượng cây trồng.  

Không đúng hồ sơ thiết kế: 

Tạm ngừng hoạt động trồng 

rừng, yêu cầu bên thực hiện 

xử lý dứt điểm các lỗi, thực 

hiện theo đúng thiết kế. 

9 Tỷ lệ cây sống (%) Đúng quy trình trồng 

rừng: tiếp tục nội dung 

Không đúng quy trình trồng 

rừng: Yêu cầu bên thực hiện 
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TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

giám sát. Ghi rõ………. 

cây/ha.  

xử lý dứt điểm và làm đúng 

hợp đồng và hồ sơ thiết kế 

10 Sử dụng cây biến đổi 

gen (GMO) hoặc cây 

ngoại lai 

Không sử dụng: tiếp tục 

nội dung giám sát. 

Có sử dụng: Yêu cầu ngừng 

hoạt động trồng rừng. Báo 

cáo lãnh đạo Cty. 

I.3 Thời vụ trồng   

1 Thời gian bắt đầu (theo 

hợp đồng) 

Phù hợp với hợp đồng: 

tiếp tục nội dung giám 

sát. Ghi  thời gian thực 

tế tại hiện trường.  

Không phù hợp với hợp 

đồng: Yêu cầu bên thực hiện 

có biện pháp đảm bảo đúng 

tiến độ thực hiện. 

2 Thời gian kết thúc (theo 

hợp đồng) 

Phù hợp với hợp đồng: 

tiếp tục nội dung giám 

sát. Ghi thời gian thực 

tế tại hiện trường.  

Không phù hợp với hợp 

đồng: Yêu cầu bên thực hiện 

có biện pháp đảm bảo đúng 

tiến độ theo hợp đồng. 

3 Đảm bảo tiến độ quy 

định trong hợp đồng/kế 

hoạch. 

Đúng tiến độ: tiếp tục 

giám sát. 

Không đúng tiến độ: yêu cầu 

bên thực hiện có giải pháp 

tăng năng suất, đảm bảo tiến 

độ. 

II Tác động xã hội   

II.1 Sử dụng nhân công, lao động  

1 Danh sách lao động sử 

dụng (cố định và thời 

vụ)… kèm theo các 

thông tin của người lao 

động. 

Có danh sách: Tiếp tục 

hoạt động giám sát 

Không có. 

Yêu cầu bổ sung 

2 Hợp đồng của chủ thầu 

với người lao động, 

hoặc nhóm người lao 

động 

Có hợp đồng: Tiếp tục 

hoạt động giám sát 

Không có. 

Lần 1: Yêu cầu bổ sung 

Lần 2: Dừng hoạt động của 

bên thi công, yêu câu bổ 

sung. Báo cáo với Cty. 

3 Bình đẳng giới trong 

quản lý lao động của 

nhà thầu theo hạng mục 

công việc 

Đáp ứng quy định của 

Nhà nước, ILO và tiêu 

chuẩn FSC: Tiếp tục 

hoạt động giám sát. 

 Chưa đáp ứng. Yêu cầu nhà 

thầu cải thiện để đáp ứng 

yêu cầu theo quy định. 

 

4 Danh mục mức lương 

cho các vị trí, nhiệm vụ; 

sổ thanh toán lương, 

bảo hiểm xã hội cho 

người lao động hàng 

tháng. 

Có danh mục:  Đáp ứng 

quy định của Nhà nước, 

ILO và tiêu chuẩn FSC: 

Tiếp tục các nội dung 

giám sát. 

Không dáp ứng quy định:  

Lần 1: Yêu cầu bên thực hiện 

bổ sung.  

Lần 2: Tạm ngừng hoạt động 

trồng rừng, yêu cầu bên thực 

hiện bổ sung.  
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TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

Lần 3: Ngừng hoạt động 

trồng rừng đến khi có danh 

mục mức lương. 

5 Sử dụng nhân công  Không vi phạm luật 

Lao động của Nhà 

nước, ILO và tiêu chuẩn 

FSC. Tiếp tục hoạt 

động giám sát. 

 Vi phạm: Sử dụng người 

quá tuổi lao động, trẻ em, 

phụ nữ có thai, người tàn 

tật…không đúng quy định; 

Lần 1: Yêu cầu chấm dứt vi 

phạm; 

 Lần 2: Dừng hoạt động bên 

thực hiện, Báo cáo với lãnh 

đạo công ty hủy hợp đồng 

với bên thực hiện.  

6 Sử dụng lao động dưới 

15 tuổi và người hết 

tuổi lao động 

Không sử dụng: tiếp tục 

các nội dung giám sát. 

Có sử dụng:  

Lần 1: Yêu cầu bên thực hiện 

không sử dụng lao động dưới 

15 tuổi và người hết tuổi lao 

động.  

 Lần 2: Ngừng hoạt động 

chăm sóc, báo cáo lãnh đạo 

Công ty chấm dứt hợp đồng 

đối với bên thực hiện 

7 Lao động là người địa 

phương 

Có lao động là người 

địa phương: tiếp tục 

giám sát. Ghi rõ số 

lượng trong huyện, bản.  

Không có: Làm việc bên 

thực hiện thông báo, tạo điều 

kiện nhận người lao động tại 

địa phương vào làm. 

8 Người điều khiển/sử 

dụng thiết bị, xe máy 

được đào tạo/có chứng 

chỉ/bằng lái tuân thủ 

theo quy định của Pháp 

luật Lào 

Được đào tạo: tiếp tục 

giám sát. 

Không: Lần 1: Yêu cầu bên 

thi công thay người điều 

khiển thiết bị. 

Lần 2: Dừng hoạt động bên 

thực hiện, báo cáo với lãnh 

đạo công ty hủy hợp đồng 

với bên thực hiện. 

II.2 An toàn, vệ sinh lao động  

1 Tập huấn kỹ thuật và an 

toàn vệ sinh lao động 

cho người lao động 

Có tập huấn: tiếp tục 

các nội dung giám sát. 

Không: Tạm ngừng hoạt 

động trồng rừng, yêu cầu bên 

thực hiện tổ chức tập huấn 

kỹ thuật, an toàn lao động 

cho lao động. 



   

17 
 

TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

2 Người lao động được 

trang bị và sử dụng bảo 

hộ lao động phù hợp 

với công việc được giao 

Có trang bị: tiếp tục các 

nội dung giám sát. 

 

Không: Tạm ngừng hoạt 

động trồng rừng, yêu cầu bên 

thực hiện trang bị và người 

lao động phải sử dụng bảo hộ 

lao động. 

3 Túi cứu thương -  dụng 

cụ sơ cứu và thuốc còn 

thời hạn sử dụng 

Có túi cứu thương: tiếp 

tục các nội dung giám 

sát. 

 

Không có hoặc không đúng:  

Lần 1: Yêu cầu bên thực hiện 

phải trang bị đầy đủ.  

Lần 2: Ngừng hoạt động 

trồng rừng đến khi có trang 

bị đầy đủ túi cứu thương… 

4 Lán trại tạm thời và 

điều kiện sinh hoạt của 

lao động 

Đảm bảo: tiếp tục các 

nội dung giám sát. 

Không đảm bảo: Tạm ngừng 

hoạt động trồng rừng, yêu 

cầu bên thực hiện phải trang 

bị đảm bảo 

5 Tai nạn lao động Không có tai nạn: tiếp 

tục các nội dung giám 

sát. 

Có tai nạn: Kết quả xử lý sau 

tai nạn. 

Lần 1: Tạm ngừng hoạt động 

trồng rừng, yêu cầu bên thực 

hiện trang bị đầy đủ bảo hộ 

lao động, hướng dẫn, tập 

huấn lại kỹ thuật và, an toàn 

lao động cho người lao động. 

Lần 2: Ngừng hoạt động 

trồng rừng. 

II.3 Cộng đồng dân cư   

1 Tranh chấp về các 

quyền hợp pháp, quyền 

truyền thống với cộng 

đồng. 

Không có: tiếp tục nội 

dung giám sát. 

Có. Xác định nội dung tranh 

chấp, xâm phạm các quyền 

truyền thống, quyền hợp 

pháp của cộng đồng, mức độ 

tác động và đề xuất, biện 

pháp, giải pháp khắc phục. 

2 Tác động đến cộng 

đồng dân cư (môi 

trường sống)  

Không có tác động xấu: 

tiếp tục nội dung giám 

sát. 

Có tác động xấu: Xác định 

yếu tố đã tác động, mức độ 

tác động và đề xuất, biện 

pháp, giải pháp khắc phục. 

3 Gia súc phá hoại Không có: tiếp tục nội 

dung giám sát 

Có: Xác định tỷ lệ, mức độ 

thiệt hại và đề xuất biện pháp 

ngăn chặn xử lý. 

III Tác động môi trường   
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TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

1 Rác thải trên hiện 

trường và sự cố tràn dầu 

(trường hợp có sử dụng 

thiết bị, xe máy) 

Không có: tiếp tục các 

nội dung giám sát. 

Có rác thải và thực hiện thu 

gom, xử lý không đúng.  

Lần 1: Yêu cầu bên thực 

hiện tổ chức thu dọn vào 

cuối ngày.  

Lần 2: Tạm ngừng hoạt động 

trồng rừng, yêu cầu bên thực 

hiện tổ chức thu dọn.  

Lần 3: Tạm ngừng hoạt động 

trồng rừng; yêu cầu bên thực 

hiện tập huấn công tác bảo 

vệ môi trường cho người lao 

động và tổ chức thu dọn. 

2 Nơi cất giữ, bảo quản 

phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật, hóa chất cho 

khai thác mủ. 

Bảo đảm an toàn cho 

người lao động và môi 

trường: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không đảm bảo: Tạm ngừng 

xuất, nhập vật tư, yêu cầu 

bên thực hiện bố trí nơi cất 

giữ đảm bảo an toàn. 

3 Thời điểm sử dụng 

phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật. 

Đúng hồ sơ thiết kế, 

quy trình sản xuất (tiếp 

tục giám sát). Ghi rõ 

thời gian sử dụng, tên 

và định lượng của từng 

loại phân, thuốc.  

Không đúng: Ngừng hoạt 

động phun thuốc, yêu cầu 

bên thực hiện phải thực hiện 

theo đúng quy trình kỹ thuật 

và hồ sơ thiết kế. 

4 Tác động đến đất (quan 

sát và ghi chép-định 

tính), phản ảnh của 

người dân 

Không có tác động xấu: 

tiếp tục hoạt động giám 

sát. 

Có. Xác định yếu tố gây tác 

động, mức độ tác động và đề 

xuất, biện pháp, giải pháp 

khắc phục. 

5 Tác động đến nguồn 

nước (quan sát và ghi 

chép-định tính), phản 

ảnh của người dân 

Không có tác động xấu: 

tiếp tục thực hiện việc  

giám sát. 

Có. Xác định yếu tố gây tác 

động, mức độ tác động và đề 

xuất, biện pháp, giải pháp 

khắc phục. 

Tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá, đề xuất: 

- Xử lý thực bì, chuẩn bị hiện trường (tiến độ?) 

- Nhà thầu/bên thi công có đủ năng lực (nhân lực, thiết bị, công cụ) để trồng rừng hết 

khối lượng theo hợp đồng? 

- Khối lượng thực hiện so với hợp đồng (đúng kế hoạch hay chậm?); 

- Kỹ thuật và chất lượng rừng (tốt, xấu?); 

- Sâu bệnh hại, nấm (có hay không); 

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật? 

- Vệ sinh, môi trường, bảo hộ lao động, an toàn lao động v.v… 

- Các tác động đến cộng đồng dân cư (tốt xấu?) 
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- Lỗi phát hiện (bao nhiêu lỗi)? 

- Yêu cầu khắc phục, khi nào xong? 

 

Chữ ký của các thành phần tham gia giám sát và đại diện bên thực hiện 

STT Họ và tên Chức danh Chữ ký 

1    

2    

3    

4    
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III. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC RỪNG (áp dụng cho cả rừng trồng 

mới, rừng kiến thiết cơ bản và rừng kinh doanh) 

a. Thông tin chung 

- Đại diện Công ty 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

 - Đại diện bên thực hiện/nông trường/nhà thầu 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

- Tần suất và thời gian giám sát 

Tần suất giám sát:  01 tháng (tuần)/lần/bên thực hiện 

Thời gian giám sát: Lần …….. ngày…….tháng…….. năm……..   

 

b. Nội dung giám sát 

TT Nội dung giám sát Kết quả thực hiện Lỗi phát hiện 

I Kinh tế-Kỹ thuật   

I.1 Hoạt động quản lý của bên thực hiện  

1 Hợp đồng/kế hoạch 

chăm sóc rừng 

Có hợp đồng/kế hoạch: 

tiếp tục nội dung giám 

sát. (Ghi rõ số…… ngày 

….../….../ ……..). 

Không có: Ngừng hoạt động 

chăm sóc rừng 

2 Khu vực giám sát (Tổ, 

lô) 

Đúng địa điểm: tiếp tục 

nội dung giám sát 

Không đúng: Ngừng hoạt 

động chăm sóc rừng. Xác định 

lại ranh giới, cọc mốc. 

3 Diện tích giám sát  

(ha) 

Đúng diện tích: tiếp tục 

nội dung giám sát. Ghi 

rõ.…………ha.  

Không đúng: Tạm ngừng hoạt 

động chăm sóc rừng. Xác định 

lại diện tích, ranh giới, cọc 

mốc. 

I.2 Kỹ thuật chăm sóc   

1 Loài cây trồng Đúng: tiếp tục nội dung 

giám sát. 

Không đúng: kiểm tra lại hợp 

đồng, đề xuất giải pháp. 

2 Chăm sóc lần ….. 

năm thứ ……; từ ngày 

..... / ...... đến ngày ..... 

/ ...... /…...... (theo 

hợp đồng/KH) 

Đúng: tiếp tục nội dung 

giám sát. 

Không đúng: kiểm tra lại hợp 

đồng, đề xuất giải pháp. 

3 Phát dọn thực bì Đạt yêu cầu kỹ thuật 

theo hợp đồng: tiếp tục 

nội dung giám sát. 

Không đạt: yêu cầu bên thực 

hiện khắc phục và thực hiện 

theo đúng quy định. 
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TT Nội dung giám sát Kết quả thực hiện Lỗi phát hiện 

4 Xới vun gốc Đạt yêu cầu kỹ thuật 

theo hợp đồng: tiếp tục 

nội dung giám sát. 

Không đạt: Yêu cầu bên thực 

hiện khắc phục cho đạt yêu 

cầu. 

5 Tỉa chồi dại, tạo hình Đạt yêu cầu kỹ thuật 

theo hợp đồng: tiếp tục 

nội dung giám sát. 

Không đạt: Yêu cầu bên thực 

hiện khắc phục cho đạt yêu 

cầu. 

6 Sử dụng phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật 

(loại, số lượng, liều 

lượng bón/cây) 

Đạt yêu cầu kỹ thuật 

theo hợp đồng: tiếp tục 

nội dung giám sát. (Ghi 

rõ tên và định lượng 

từng loại phân bón, 

thuốc). 

Không đạt: Ngừng hoạt động 

chăm sóc. Báo cáo Công ty 

xem xét xử lý. 

7 Tình hình sâu bệnh 

hại 

Không: tiếp tục nội 

dung giám sát. 

Có: Tìm hiểu nguyên nhân và 

đề xuất biện pháp khắc phục. 

8 Số cây trồng bị chết 

(= % so với mật độ 

trồng) 

Đảm bảo theo quy định: 

tiếp tục giám sát. 

 

Không đảm bảo theo quy 

định: Đề xuất biện pháp khắc 

phục. 

09 Công cụ, dụng cụ 

chăm sóc 

Ghi rõ tên công cụ, 

dụng cụ sử dụng chăm 

sóc 

 

10 Cây bản địa chừa lại 

trong diện tích trồng 

rừng (nếu có ) 

Có (ghi rõ tên loài cây, 

diện tích,..) 

 

II Tác động xã hội   

II.1 Sử dụng lao động   

1 Danh sách lao động 

sử dụng (Cố định và 

thời vụ)… và các 

thông tin kèm theo.  

Có danh sách. Tiếp tục 

hoạt động giám sát. 

Không có. 

Yêu cầu bổ sung 

2 Hợp đồng của nhà 

thầu với người lao 

động, nhóm người lao 

động 

Có hợp đồng: Tiếp tục 

hoạt động giám sát. 

Không có. 

Lần 1: Yêu cầu bổ sung 

Lần 2: Dừng hoạt động của 

bên thực hiện, yêu câu bổ 

sung. Báo cáo với lãnh đạo 

công ty. 

3 Bình đẳng giới trong 

quản lý lao động của 

nhà thầu theo hạng 

mục công việc 

Đáp ứng quy định của 

Nhà nước, ILO và tiêu 

chuẩn FSC: tiếp tục 

hoạt động giám sát. 

 Chưa đáp ứng. Yêu cầu bên 

thực hiện tiếp tục cải thiện. 
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TT Nội dung giám sát Kết quả thực hiện Lỗi phát hiện 

4 Nhân công, lao động 

(theo đúng quy định 

của Nhà nước, của 

ILO và FSC). 

Đáp ứng quy định: tiếp 

tục hoạt động giám sát. 

Chưa đáp ứng: Yêu cầu bên 

thực hiện đáp ứng quy định 

của nhà nước, ILO và của 

FSC đối với người lao động. 

5 Tập huấn kỹ thuật, an 

toàn lao động cho 

người lao động  

Có tập huấn: tiếp tục nội 

dung giám sát. 

Không: Tạm ngừng hoạt động 

chăm sóc; yêu cầu bên thực 

hiện tổ chức tập huấn cho 

người lao động. 

6 Lao động là người địa 

phương 

Có: tiếp tục giám sát. 

Ghi rõ số lượng trong 

huyện, bản). 

Không có: xác định nguyên 

nhân và yêu cầu bên thực hiện 

thông báo, tạo điều kiện nhận 

lao động là người dân địa 

phương vào làm 

7 Sử dụng lao động 

dưới 15 tuổi và người 

hết tuổi lao động 

Không sử dụng: tiếp tục 

các nội dung giám sát. 

Có sử dụng:  

Lần 1: Yêu cầu bên thực hiện 

không sử dụng lao động dưới 

15 tuổi và người hết tuổi lao 

động.  

Lần 2: Ngừng hoạt động chăm 

sóc, báo cáo lãnh đạo Công ty 

chấm dứt hợp đồng đối với 

bên thực hiện 

8 Người lao động được 

trang bị và sử dụng 

bảo hộ lao động phù 

hợp với công việc 

được giao. 

Được trang bị và có sử 

dụng: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không: Tạm ngừng hoạt động 

chăm sóc, yêu cầu bên thực 

hiện trang bị BHLĐ và người 

lao động phải sử dụng bảo hộ 

lao động. 

9 Túi cứu thương - 

Thuốc và dụng cụ sơ 

cứu 

Có: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không: Lần 1: Yêu cầu bên 

thực hiện phải trang bị đầy đủ 

và thuốc còn thời hạn sử dụng. 

Lần 2: Ngừng hoạt động đến 

khi trang bị đầy đủ 

10 Lán trại và điều kiện 

sinh hoạt của lao động 

Đảm bảo: tiếp tục các 

nội dung giám sát. 

Không đảm bảo: Tạm ngừng 

hoạt động chăm sóc, yêu cầu 

bên thực hiện phải trang bị 

đảm bảo. 

11 Tai nạn lao động Không có: tiếp tục các 

nội dung giám sát. 

Có tai nạn: Hồ sơ xử lý tai nạn 

lao động.  

Lần 1: Tạm ngừng hoạt động 

chăm sóc, yêu cầu bên trang bị 

đầy đủ bảo hộ lao động, tập 
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TT Nội dung giám sát Kết quả thực hiện Lỗi phát hiện 

huấn lại kỹ thuật và an toàn 

lao động cho người lao động.  

Lần 2: Ngừng hoạt động chăm 

sóc. 

II.3 Cộng đồng dân cư   

1 Tranh chấp về các 

quyền hợp pháp và 

quyền truyền thống 

với cộng đồng. 

Không có: tiếp tục nội 

dung giám sát. 

Có: Xác định nội dung tranh 

chấp, xâm phạm các quyền 

truyền thống, quyền hợp pháp 

của cộng đồng, mức độ tác 

động và đề xuất, biện pháp, 

giải pháp khắc phục. 

2 Tác động xấu đến 

cộng đồng dân cư 

Không có: tiếp tục nội 

dung giám sát. 

Có. Xác định yếu tố gây tác 

động, mức độ tác động, 

nguyên nhân và đề xuất, biện 

pháp, giải pháp khắc phục 

3 Chăn thả gia súc vào 

vườn cây 

Không có: tiếp tục nội 

dung giám sát. 

Có: Tìm hiểu nguyên nhân và 

đề xuất biện pháp khắc phục 

III Tác động môi trường  

1 Rác thải trên hiện 

trường 

Không có hoặc nếu có 

nhưng được thu gom, 

xử lý rác theo đúng quy 

định: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Có và không thu gom, xử lý 

theo đúng quy định.  

Lần 1: Yêu cầu bên thực hiện 

tổ chức thu dọn vào cuối ngày.  

Lần 2: Tạm ngừng hoạt động 

chăm sóc, yêu cầu bên thực 

hiện tổ chức thu dọn.  

Lần 3: Tạm ngừng hoạt động 

chăm sóc; yêu cầu bên thực 

hiện tập huấn công tác bảo vệ 

môi trường cho người lao 

động và tổ chức thu dọn. 

2 Nơi bảo quản thuốc 

bảo vệ thực vật, phân 

bón 

Bảo đảm an toàn cho 

người lao động và môi 

trường: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không đảm bảo: Tạm ngừng 

xuất nhập phân bón, thuốc 

BVTV, yêu cầu bên thực hiện 

bố trí nơi cất giữ đảm bảo an 

toàn 

3 Sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật, phân bón 

Đúng quy định: tiếp tục 

nội dung giám sát. Ghi 

rõ thời gian sử dụng, 

tên và định lượng của 

từng loại phân, thuốc.  

Không đúng quy định: ngừng 

hoạt động phun thuốc, báo cáo 

đề xuất Công ty xử lý. 
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TT Nội dung giám sát Kết quả thực hiện Lỗi phát hiện 

4 Tác động xấu đến đất 

(quan sát và ghi chép-

định tính), phản ảnh 

của người dân 

Không: tiếp tục nội 

dung giám sát. 

Có. Xác định yếu tố gây tác 

động, mức độ và nguyên nhân 

tác động; đề xuất giải pháp 

khắc phục. 

5 Tác động xấu đến 

nguồn nước (quan sát 

và ghi chép-định 

tính), phản ảnh của 

người dân 

Không: tiếp tục nội 

dung giám sát. 

Có. Xác định yếu tố gây tác 

động, mức độ tác động, 

nguyên nhân và đề xuất giải 

pháp khắc phục. 

6 Tác động xấu đến 

hành lang bảo vệ ven 

suối và khu kết nối đa 

dạng sinh học 

Không: Tiếp tục giám 

sát 

Có: Lập biên bản. Yêu cầu 

chấm dứt hoạt động không 

đúng và khắc phục tác động 

  Tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá, đề xuất:    

- Nhà thầu có đủ năng lực (nhân lực, thiết bị, công cụ) để thực hiện hết khối lượng 

theo hợp đồng? 

- Thực hiện so với hợp đồng (đúng kế hoạch hay chậm?); 

- Kỹ thuật và chất lượng rừng (tốt, xấu?); 

- Sâu bệnh hại, nấm (có hay không); 

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật? 

- Vệ sinh, môi trường, bảo hộ lao động, an toàn lao động v.v… 

- Các tác động đến cộng đồng dân cư (tốt xấu?) 

- Lỗi phát hiện (bao nhiêu lỗi)? 

- Yêu cầu khắc phục, khi nào xong?       

- .......... 

 

Chữ ký của các thành phần tham gia giám sát và đại diện bên thực hiện 

STT Họ và tên Chức danh Chữ ký 

1   

 

 

2   

 

 

3   

 

 

4   
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IV. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC RỪNG (Gỗ và mủ cao su) 

 

1. Thông tin chung 

- Đại diện Công ty 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

 - Đại diện bên thực hiện/nông trường/nhà thầu 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

- Tần suất và thời gian giám sát 

Tần suất giám sát:  01 tháng/lần/bên thực hiện 

Thời gian giám sát: Lần …….. ngày…….tháng…….. năm……..   

 

2. Nội dung giám sát 

TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

I Kinh tế-Kỹ thuật   

I.1 Hoạt động quản lý của bên thực hiện  

1 Quyết định/kế hoạch 

khai thác/hợp đồng 

khai thác 

Có: tiếp tục các nội 

dung giám sát. Ghi rõ 

số……………... 

ngày….../….../…….)  

Không: Ngừng hoạt động 

khai thác;  

2 Khu vực giám sát (Tổ, 

lô theo hồ sơ thiết kế 

khai thác gỗ, phần cây 

khai thác mủ) 

Đúng: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không đúng: Ngừng hoạt 

động khai thác. Xác định 

lại ranh giới, cọc mốc. 

3 Diện tích giám sát: 

(…..ha theo hồ sơ thiết 

kế)                               

Đúng: tiếp tục các nội 

dung giám sát. Ghi rõ…. 

…ha. 

Không đúng: Tạm ngừng 

hoạt động khai thác. Xác 

định lại diện tích, lại ranh 

giới, cọc mốc. 

4 Sản lượng giám sát: 

(theo hồ sơ thiết kế 

khai thác gỗ, kế hoạch 

khai thác m tấn/kg/m3) 

Đúng: tiếp tục các nội 

dung giám sát. Ghi rõ… 

……kg(tấn)/m3. 

 

Không đúng: Tạm ngừng 

hoạt động khai thác, kiểm 

tra lại sản lượng. 

5 Hồ sơ thiết kế khai 

thác chi tiết 

Có, đúng: tiếp tục các 

nội dung giám sát 

Không có hoặc không 

đúng: Tạm ngừng hoạt 

động khai thác, bổ sung hồ 

sơ thiết kế. 

I.2 Kỹ thuật khai thác  
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TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

1 Hướng dẫn kĩ thuật 

khai thác (chú ý kết 

hợp với RIL) 

Có, đúng: tiếp tục các nội 

dung giám sát 

Không có hoặc không 

đúng: Tạm ngừng hoạt 

động khai thác, bổ sung hồ 

sơ  thiết kế. 

2 Vị trí khai thác (Tổ, lô, 

phần cây) ……… 

(theo hồ sơ thiết kế 

khai thác gỗ, phần cây 

khai thác mủ)) 

Đúng vị trí: tiếp tục các 

nội dung giám sát. (ghi rõ 

tổ, lô phần cây thực tế tại 

hiện trường) 

Không đúng: Ngừng hoạt 

động khai thác, xác định 

lại ví trí khai thác. Đề xuất 

biện pháp khắc phục 

3 Diện tích khai thác: 

……………ha (theo 

hồ sơ thiết kế khai thác 

gỗ, phần cây khai thác 

mủ)) 

Đúng: tiếp tục các nội 

dung giám 

sát.………ha (tiến độ 

thực hiện thực tế tại thời 

điểm giám sát)  

Không đúng: Tạm ngừng 

hoạt động khai thác, xác 

định lại diện tích. 

4 Sản lượng khai thác 

(m3, kg) (theo hồ sơ 

thiết kế khai thác gỗ, 

kế hoạch khai thác mủ) 

Đúng sản lượng: tiếp tục 

hoạt động giám sát. (ghi 

rõ ……kg/tấn/m3 và tiến 

độ thực hiện thực tế tại 

thời điểm giám sát)  

Không đúng: Tạm ngừng 

hoạt động khai thác, kiểm 

tra lại sản lượng. 

5 Phát/chặt bỏ dây leo 

cây bụi xung quang 

gốc cây (nếu có) trước 

khi khai thác gỗ. 

Không có trong thiết kế 

hoặc có và làm đúng kỹ 

thuật và hồ sơ thiết kế: 

tiếp tục các nội dung 

giám sát. 

Không đúng: Tạm ngừng 

hoạt động khai thác, tiến 

hành phát, chặt bỏ dây leo 

cây bụi theo quy định. 

6 Đường vận xuất, vận 

chuyển, cầu cống (nếu 

có) 

Có và theo đúng hồ sơ 

thiết kế, đảm bảo an 

toàn: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không đúng: Tạm ngừng 

hoạt động khai thác; Báo 

cáo Công ty xử lý: điều 

chỉnh mở đường, bảo 

dưỡng ... phù hợp giữa hồ 

sơ thiết kế và thực tế ngoài 

hiện trường. 

7 Biển báo bãi gỗ FSC, 

điểm giao nhận/kho 

mủ FSC 

Có biển báo: tiếp tục các 

nội dung giám sát. 

Không có: bổ sung biển 

báo, ghi rõ thời hạn hoàn 

thành. 

8 Khai thác mủ 

Chặt hạ (gốc chặt) 

Đảm bảo theo thiết kế 

và đúng kỹ thuật: tiếp 

tục các nội dung giám 

sát. 

Không đúng: Tạm ngừng 

hoạt động khai thác, xử lý 

lại toàn bộ các gốc chặt 

chưa đạt yêu cầu. Hướng 

dẫn lại kỹ thuật khai thác 

cho người lao động. 
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TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

9 Cắt khúc, cắt ngọn (đối 

với khai thác gỗ); vận 

xuất gỗ, mủ. 

Đúng biện pháp kỹ thuật 

theo hồ sơ thiết kế: tiếp 

tục các nội dung giám 

sát. 

Không đúng: Tạm ngừng 

hoạt động khai thác, xử lý 

lại toàn bộ các cây, khúc 

gỗ chưa đạt yêu cầu kỹ 

thuật khai thác. 

10 Máy móc sử dụng 

(những loại gì) và sự 

cố tràn dầu 

Không: Nêu rõ tên từng 

loại máy đang sử dụng 

tiếp tục giám sát 

Có sự cố tràn dầu: Yêu cầu 

bên thực hiện dừng khai 

thác; xử lý ngay sự cố tràn 

dầu, xử lý xong mới được 

tiếp tục khai thác. 

11 Khu vực để nhiên liệu 

cho máy móc thiết bị 

Có bảo đảm an toàn lao 

động, phòng cháy chữa 

cháy, môi trường: tiếp 

tục các nội dung giám 

sát. 

Không bảo đảm toàn lao 

động, phòng cháy chữa 

cháy, môi trường: Tạm 

ngừng khai thác, xử lý để 

bảo đảm an toàn. 

12 Biển cảnh báo (khu 

vực khai thác, an toàn 

lao động, bãi gỗ FSC, 

bãi giao nhận mủ)  

Có: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không có: bổ sung biển 

báo ghi rõ thời hạn hoàn 

thành. 

13 Đường ranh ngăn lửa 

phòng cháy chữa cháy 

rừng, 

Có và đạt yêu cầu: tiếp 

tục các nội dung giám 

sát. 

Không có hoặc chưa đảm 

bảo: tạm dừng khai thác, 

làm đường ranh cản lửa 

theo quy định.  

II Tác động xã hội   

II.1 Sử dụng nhân công và an toàn lao động  

1 Danh sách lao động sử 

dụng (cố định và thời 

vụ)… kèm theo thông 

tin của người lao động. 

Có danh sách: Tiếp tục 

hoạt động giám sát. 

Không có: Yêu cầu bổ 

sung danh sách 

2 Hợp đồng của chủ thầu 

với người lao động, 

hoặc nhóm người lao 

động 

Có hợp đồng. Tiếp tục 

hoạt động giám sát. 

Không có. 

Lần 1: Yêu cầu bổ sung 

Lần 2: Dừng hoạt động 

của bên thực hiện, yêu câu 

bổ sung. Báo cáo với lãnh 

đạo công ty. 

3 Bình đẳng giới trong 

quản lý lao động của 

nhà thầu theo hạng 

mục công việc 

Đáp ứng quy dịnh của 

Nhà nước, ILO và tiêu 

chuẩn FSC: tiếp tục hoạt 

động giám sát. 

 Chưa đáp ứng. Yêu cầu 

bên thực hiện tiếp tục cải 

thiện. 
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TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

4 Danh mục mức lương 

cho các vị trí, nhiệm 

vụ; Sổ thanh toán 

lương, Bảo hiểm xã 

hội cho người lao động 

hàng tháng 

Có danh mục: tiếp tục 

các nội dung giám sát. 

Không: Lần 1: Yêu cầu 

bên thực hiện bổ sung.  

Lần 2: Tạm ngừng hoạt 

động khai thác, yêu cầu 

bên thực hiện bổ sung.  

Lần 3: Ngừng hoạt động 

khai thác đến khi có. 

5 Chứng chỉ thợ cạo/ thợ 

cưa xăng  

Có: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không có:  

Lần 1: Thợ cạo mủ/thợ 

cưa tạm ngừng hoạt động 

khai thác, y/cầu thợ phải 

có/cung cấp chứng chỉ.  

Lần 2: Ngừng hoạt động 

k/thác của thợ cạo/thợ 

cưa. 

6 Tập huấn kỹ thuật khai 

thác, an toàn lao động 

cho người lao động  

Có tập huấn: tiếp tục các 

nội dung giám sát. 

Không: Tạm ngừng hoạt 

động khai thác, triển khai 

tập huấn kỹ thuật khai 

thác, an toàn lao động cho 

người lao động. 

7 Sử dụng lao động là 

người địa phương 

Có: Ghi rõ số lượng 

trong huyện, bản. 

Không sử dụng: Làm việc 

với nhà thầu thông báo, 

tạo điều kiện nhận người 

lao động tại địa phương 

vào làm 

8 Lao động dưới 15 tuổi, 

người tàn tật, hết tuổi 

lao động, phụ nữ có 

thai… 

Không có: tiếp tục các 

nội dung giám sát. 

Có:  

Lần 1: Y/cầu bên thực 

hiện không sử dụng lao 

động dưới 15 tuổi, người 

tàn tật, hết tuổi lao động, 

phụ nữ có thai.  

Lần 2: Ngừng hoạt động 

khai thác, chấm dứt hợp 

đồng khai thác đối với bên 

thực hiện. 

9 Người lao động được 

trang bị và sử dụng bảo 

hộ lao động 

Có: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không: Tạm ngừng hoạt 

động khai thác, triển khai 

trang bị và yêu cầu người 

lao động phải sử dụng bảo 

hộ lao động. 
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TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

10 Túi cứu thương - thuốc 

còn hạn sử dụng và 

dụng cụ sơ cứu 

Có: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không hoặc có nhưng 

không đúng quy định:  

Lần 1: Yêu cầu bên thực 

hiện phải trang bị đầy đủ. 

Lần 2: Ngừng hoạt động 

khai thác đến khi bên thực 

hiện trang bị đầy đủ 

11 Lán trại và điều kiện 

sinh hoạt của người lao 

động 

Đảm bảo: tiếp tục các 

nội dung giám sát. 

Không đảm bảo: Tạm 

ngừng hoạt động khai 

thác, yêu cầu bên thực 

hiện phải đảm bảo lán trại 

đúng quy định. 

12 Tai nạn lao động Không có tai nạn: tiếp 

tục các nội dung giám 

sát. 

Có tai nạn: Hồ sơ xử lý tai 

nạn. 

Lần 1: Tạm ngừng hoạt 

động khai thác, yêu cầu 

nhà thầu trang bị đầy đủ 

đồ bảo hộ lao động, tập 

huấn lại kỹ thuật khai thác, 

an toàn lao động cho 

người lao động.  

Lần 2: Ngừng hoạt động 

khai thác. 

II.2 Cộng đồng địa phương  

1 Tranh chấp các quyền 

hợp pháp và quyền 

truyền thống của cộng 

đồng (nếu có) 

Không có: tiếp tục nội 

dung giám sát. 

Có. Xác định nội dung 

tranh chấp, xâm phạm các 

quyền truyền thống, 

quyền hợp pháp của cộng 

đồng, mức độ tác động và 

đề xuất, biện pháp, giải 

pháp khắc phục. 

III Tác động môi trường   

1 Rác thải trên hiện 

trường 

Không có: tiếp tục các 

nội dung giám sát. 

Có và không thực hiện thu 

gom, xử lý theo quy định:  

Lần 1: Yêu cầu bên thực 

hiện tổ chức thu dọn trong 

ngày.  

Lần 2: Tạm ngừng hoạt 

động khai thác, yêu cầu 

bên thực hiện đúng quy 

định.  
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Lần 3: Ngừng hoạt động 

khai thác. 

2 Hiện trạng hành lang 

bảo vệ ven suối và khu 

kết nội đa dạng sinh 

học. 

Không có tác động: tiếp 

tục các nội dung giám 

sát. 

Có tác động: Tạm ngừng 

khai thác, kiểm tra lại quy 

trình khai thác và đề xuất 

biện pháp xử lý không gây 

ảnh hưởng xấu đến hành 

lang bảo vệ ven suối. 

3 Xăng, dầu đổ ra đất 

(nếu có) 

Không hoặc Có nhưng 

đã xử lý (biện pháp xử lý 

như thế nào) không ảnh 

hưởng xấu đến môi 

trường: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Có nhưng chưa xử lý: Tạm 

ngừng hoạt động khai 

thác, xử lý dứt điểm không 

để ảnh hưởng đến môi 

trường. 

4 Xói mòn đất (quan sát 

và ghi chép-định tính), 

Không: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Có: Xác định nguyên nhân 

và đề xuất biện pháp, giải 

pháp để hạn chế xói mòn 

đất. 

5 Ảnh hưởng đến khả 

năng thoát nước của 

dòng chảy (quan sát và 

ghi chép-định tính), 

Không ảnh hưởng: tiếp 

tục các nội dung giám 

sát. 

Có: Xác định nguyên nhân 

và đề xuất biện pháp, giải 

pháp để xử lý. 

6 Tạo ra bồi lắng ở các 

dòng suối 

Không có bồi lắng: tiếp 

tục các nội dung giám 

sát. 

Có: Tìm hiểu nguyên nhân 

và đề xuất biện pháp, giải 

pháp để xử lý. 

7 Ảnh hưởng xấu đến 

cộng đồng (sản xuất, 

đời sống, sức khỏe) 

Không: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Có: Tìm hiểu nguyên nhân 

và đề xuất biện pháp, giải 

pháp để xử lý. 

8 Ảnh hưởng đến các 

quyền hợp pháp và 

quyển truyền thống 

của cộng đồng (địa 

điểm văn hóa, tín 

ngưỡng-nếu có ) 

Không: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Có: Tạm ngừng hoạt động 

khai thác Tìm hiểu nguyên 

nhân và đề xuất biện pháp, 

giải pháp để xử lý. 

9 Tình trạng đường vận 

xuất, vận chuyển 

An toàn, không bị sạt lở, 

xói mòn, không ảnh 

hưởng đến khả năng 

thoát nước của dòng 

chảy, ..: Tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không an toàn, có sạt lở, 

xói mòn ảnh hưởng đến 

khả năng thoát nước của 

dòng chảy. Tìm nguyên 

nhân và đề xuất, giải pháp 

xử lý, khắc phục. 



   

31 
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Tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá, đề xuất:  

- Chuẩn bị hiện trường (pháp lí, thủ tục khai thác?) 

- Nhà thầu có đủ năng lực (nhân lực, Thiết bị, công cụ) để khai thác hết khối 

lượng theo hợp đồng/kế hoạch? 

- Thực hiện so với hợp đồng (đúng kế hoạch hay chậm?); 

- Kỹ thuật, bảo hộ lao động, an toàn lao động v.v (tốt, xấu?); 

- Vệ sinh, môi trường, lán trại, hành lang bảo vệ ven suối… 

- Quan hệ với cộng đồng dân cư (tốt, xấu?) 

- Lỗi phát hiện (bao nhiêu lỗi)? 

- Yêu cầu khắc phục, khi nào xong? 

- ........... 

Chữ ký của các thành phần tham gia giám sát và đại diện bên thực hiện 

STT Họ và tên Chức danh Chữ ký 

1   

 

 

2   

 

 

3  

 

  

4  
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V. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG LÀM MỚI VÀ BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN  

1. Thông tin chung 

- Đại diện Công ty 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

 - Đại diện bên thi công/nông trường/nhà thầu 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

- Tần suất và thời gian giám sát 

Tần suất giám sát:  01 tháng (tuần) /lần/bên thi công 

Thời gian giám sát: Lần …….. ngày…….tháng…….. năm……..   

 

2. Nội dung giám sát 

TT Nội dung giám sát Kết quả 

I Kinh tế-Kỹ thuật Hành động đúng Lỗi phát hiện 

I.1 Hoạt động quản lý của nhà thầu  

1 Hồ sơ thiết kế Có: tiếp tục các nội dung 

giám sát: (Ghi rõ số…… 

ngày….../….../……..…) 

Không: Ngừng hoạt động  

2 Hợp đồng/kế hoạch 

làm đường 

Có: tiếp tục các nội dung 

giám sát. Ghi rõ  (số…… 

ngày….../….../……..…).  

Không: Ngừng hoạt động 

thi công. 

3 Khu vực giám sát (Tổ, 

lô/ tên tuyến đường): 

……… (theo Hồ sơ 

thiết kế) 

Đúng địa điểm: tiếp tục 

các nội dung giám sát. 

Không đúng: Ngừng hoạt 

động. Xác định lại địa 

điểm, tuyến đường. 

I.2 Kỹ thuật làm mới hoặc bảo dưỡng, sửa chữa đường vận chuyển 

1 Vị trí làm đường (tổ, 

lô, tuyến đường) …… 

(theo hồ sơ thiết kế) 

Đúng vị trí, địa điểm: tiếp 

tục các nội dung giám sát. 

(Ghi rõ địa điểm tổ, lô, 

tuyến đường thực tế tại 

hiện trường)  

Không đúng: Ngừng hoạt 

động. Xác định lại vị trí, 

địa điểm, đề xuất biện 

pháp khắc phục 

2 Hạng mục và kỹ thuật 

sửa chữa, bảo dưỡng 

Đúng theo hồ sơ thiết kế: 

tiếp tục các nội dung 

giám sát. 

Không đúng: lấn 1: Yêu 

cầu bên thi công thực hiện 

đúng hồ sơ thiết kế/hợp 

đồng kinh tế. 

Lần 2: Tạm dừng thi công, 

báo cáo lãnh đạo công ty  
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TT Nội dung giám sát Kết quả 

I Kinh tế-Kỹ thuật Hành động đúng Lỗi phát hiện 

3 Máy móc sử dụng 

(những loại gì) 

Nêu rõ tên từng loại máy 

đang sử dụng 

 

4 Khu vực để nhiên liệu 

cho máy móc thiết bị 

Bảo đảm an toàn lao 

động, phòng cháy chữa 

cháy và môi trường: tiếp 

tục các nội dung giám sát. 

Không bảo đảm an toàn 

lao động, phòng cháy 

chữa cháy, môi trường: 

Tạm ngừng khai thác, thực 

hiện xử lý để bảo đảm an 

toàn. 

II Tác động xã hội  

1 Danh sách lao động sử 

dụng (cố định và thời 

vụ)… và thông tin của 

người lao động kèm 

theo  

Có danh sách: Tiếp tục 

hoạt động giám sát 

Không có. 

Yêu cầu bổ sung 

2 Hợp đồng của nhà thầu 

với người lao động, 

nhóm người lao động 

Có hợp đồng: Tiếp tục 

hoạt động giám sát 

Không có. 

Lần 1: Yêu cầu bổ sung 

Lần 2: Dừng hoạt động 

của nhà thầu, yêu câu bổ 

sung. Báo cáo với lãnh 

đạo công ty. 

3 Danh mục mức lương 

cho các vị trí, nhiệm 

vụ; Sổ thanh toán 

lương, bảo hiểm xã hội 

cho người lao động 

hàng tháng 

Có danh mục: tiếp tục các 

nội dung giám sát. 

Không:  

Lần 1: Yêu cầu nhà thầu 

bổ sung.  

Lần 2: Tạm ngừng hoạt 

động, yêu cầu nhà thầu bổ 

sung. Báo cáo với lãnh 

đạo công ty. 

Lần 3: Ngừng hoạt động 

đến khi có. Báo cáo với 

lãnh đạo công ty. 

4 Bình đẳng giới trong 

quản lý lao động của 

nhà thầu theo hạng 

mục công việc 

Đáp ứng quy dịnh của 

Nhà nước, ILO và tiêu 

chuẩn FSC: Tiếp tục hoạt 

động giám sát 

 Chưa đáp ứng: Yêu cầu 

nhà thầu tiếp tục cải thiện, 

ghi rõ nội dung 

5 Chứng chỉ/bằng của 

người lao động vận 

hành thiết bị, máy móc  

Có chứng chỉ: tiếp tục các 

nội dung giám sát. 

Không: Lần 1: Tạm dừng 

thi công, yêu cầu nhà 

thầu/người lao động cung 

cấp chứng chỉ hoặc thay 

bằng người có chứng chỉ. 
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TT Nội dung giám sát Kết quả 

I Kinh tế-Kỹ thuật Hành động đúng Lỗi phát hiện 

Báo cáo với lãnh đạo công 

ty.  

Lần 2: Ngừng hoạt động. 
Báo cáo với lãnh đạo Cty. 

6 Lao động là người địa 

phương 

Có: tiếp tục giám sát. Ghi 

rõ số lượng trong huyện, 

xã. 

Không: Làm việc với nhà 

thầu thông báo, tạo điều 

kiện và tiếp nhận lao động 

là người địa phương. 

7 Lao động dưới 15 tuổi, 

người tàn tật, hết tuổi 

lao động, phụ nữ có 

thai… 

Không sử dụng: tiếp tục 

các nội dung giám sát. 

Có sử dụng:  

Lần 1: Yêu cầu nhà thầu 

không sử dụng lao động 

dưới 15 tuổi.  

Lần 2: Ngừng hoạt động, 

chấm dứt hợp đồng  đối 

với nhà thầu. Báo cáo với 

lãnh đạo công ty. 

8 Người lao động được 

trang bị và sử dụng bảo 

hộ lao động phù hợp, 

đúng quy định 

Có trang bị và sử dụng 

BHLĐ: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không: Tạm ngừng hoạt 

động, triển khai trang bị và 

yêu cầu người lao động 

phải sử dụng bảo hộ lao 

động. Báo cáo với lãnh 

đạo công ty. 

9 Túi cứu thương - 

Thuốc còn hạn sử dụng 

và dụng cụ sơ cứu 

Có túi cứu thương: tiếp 

tục các nội dung giám sát. 

Không có hoặc có nhưng 

không đạt yêu cầu:  

Lần 1: Yêu cầu nhà thầu 

trang bị đúng và đầy đủ.  

Lần 2: Ngừng hoạt động 

đến khi nhà thầu trang bị 

đầy đủ và đúng yêu cầu. 

10 Lán trại và điều kiện 

sinh hoạt của người lao 

động 

Đảm bảo: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không đảm bảo: Tạm 

ngừng hoạt động, yêu cầu 

nhà thầu phải thực hiện 

đúng quy định của Cty. 

11 Biển báo sửa chữa, bảo 

dưỡng đường 

Có: tiếp tục các nội dung 

giám sát. 

Không có: Yêu cầu bổ 

sung biển báo, ghi rõ thời 

hạn hoàn thành 

12 Tai nạn lao động Không có tai nạn: tiếp tục 

các nội dung giám sát. 

Có tai nạn: Hồ sơ xử lý tai 

nạn 

Lần 1: Tạm ngừng hoạt 

động, yêu cầu nhà thầu 
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TT Nội dung giám sát Kết quả 

I Kinh tế-Kỹ thuật Hành động đúng Lỗi phát hiện 

trang bị đầy đủ đồ bảo hộ 

lao động, tập huấn lại kỹ 

thuật, an toàn lao động cho 

người lao động.  

Lần 2: Ngừng hoạt động, 

chấm dứt hợp đồng. Báo 

cáo với lãnh đạo công ty. 

13 Chính sách giải phóng 

mặt bằng và đền bù  

Có chính sách và người 

thiệt hại được đền bù: tiếp 

tục các nội dung giám sát. 

Không: tạm dừng thi 

công, yêu cầu có chính 

sách và thực hiện chính 

sách đền bù 

III Tác động môi trường   

1 Rác thải trên hiện 

trường và thực hiện 

quy định về thu gom, 

xử lý rác thải của Cty 

Thực hiện đúng quy định: 

tiếp tục các nội dung 

giám sát. 

Có và không thực hiện 

đunga quy định:  

Lần 1: Yêu cầu nhà thầu tổ 

chức thu dọn trong ngày. 

Lần 2: Tạm ngừng hoạt 

động, yêu cầu nhà thầu thu 

dọn.  

Lần 3: Ngừng hoạt động, 

chấm dứt hợp đồng. Báo 

cáo với lãnh đạo công ty. 

2 Hiện trạng khu vực 

hành lang bảo vệ ven 

suối và khu kết nối đa 

dạng sinh học 

Không có tác động: tiếp 

tục các nội dung giám sát. 

Có tác động: Tạm ngừng 

hoạt động thi công, kiểm 

tra lại quy trình, hồ sơ thi 

công và đề xuất biện pháp, 

giải pháp xử lý không gây 

ảnh hưởng đến khu kết nối 

3 Xăng, dầu đổ ra đất 

(nếu có) 

Không có hoặc có nhưng 

đã xử lý không gây ảnh 

hưởng đến môi trường: 

tiếp tục các nội dung 

giám sát. (Nếu có ghi rõ 

biện pháp đã xử lý như 

thế nào) 

Có nhưng chưa xử lý: Tạm 

ngừng hoạt động thi công, 

xử lý dứt điểm không để 

ảnh hưởng đến môi 

trường. 

4 Xói mòn đất (quan sát 

và ghi chép-định tính), 

Không có: tiếp tục các 

nội dung giám sát. 

Có: Xác định nguyên nhân 

và đề xuất biện pháp, giải 

pháp để hạn chế xói mòn 

đất. 
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TT Nội dung giám sát Kết quả 

I Kinh tế-Kỹ thuật Hành động đúng Lỗi phát hiện 

5 Ảnh hưởng xấu đến 

khả năng thoát nước 

của dòng chảy 

Không có: tiếp tục các 

nội dung giám sát. 

Có: Xác định nguyên nhân 

và đề xuất biện pháp, giải 

pháp để xử lý. 

6 Tạo ra bồi lắng ở các 

dòng suối 

Không có: tiếp tục các 

nội dung giám sát. 

Có: Xác đinh nguyên nhân 

và đề xuất biện pháp, giải 

pháp để xử lý. 

7 Ảnh hưởng xấu đến 

cộng đồng (sản xuất, 

đời sống, sức khỏe) 

Không có: tiếp tục các 

nội dung giám sát. 

Có: Tìm hiểu nguyên nhân 

và đề xuất biện pháp, giải 

pháp để xử lý. 

8 Ảnh hưởng đến địa 

điểm văn hóa, tín 

ngưỡng của cộng đồng 

(nếu có) 

Không có: tiếp tục các 

nội dung giám sát. 

Có: Tạm ngừng hoạt động 

thi công. Tìm hiểu nguyên 

nhân và đề xuất biện pháp, 

giải pháp để xử lý. 

9 Bảo vệ cây tái sinh bản 

địa, giữ sinh cảnh đảm 

bảo đa dạng sinh học 

và phát triển tái sinh 

Có bảo vệ: Nhận xét về 

khả năng tái sinh tự nhiên 

Không bảo vệ: Dừng thi 

công. Báo cáo lãnh đạo 

công ty. 

Tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá, đề xuất:  

- Chuẩn bị hiện trường (pháp lí, thủ tục khai thác?) 

- Nhà thầu có đủ năng lực (nhân lực, thiết bị, công cụ) để khai thác hết khối lượng 

theo hợp đồng? 

- Thực hiện so với hợp đồng (đúng kế hoạch hay chậm?); 

- Kỹ thuật, bảo hộ lao động, an toàn lao động v.v (tốt, xấu?); 

- Vệ sinh, môi trường, lán trại, hành lang bảo vệ ven suối… 

- Quan hệ với cộng đồng dân cư (tốt, xấu) 

- Lỗi phát hiện (bao nhiêu lỗi)? 

- Yêu cầu khắc phục, khi nào xong? 

- ........... 

Chữ ký của các thành phần tham gia giám sát và đại diện nhà thầu 

STT Họ và tên Chức danh Chữ ký 

1   

 

 

2   
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VI. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA 

CHÁY RỪNG 

VI.1. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ RỪNG 

1. Thông tin chung 

- Đại diện Công ty 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

- Tần suất và thời gian giám sát 

Tần suất giám sát:  01 tháng/lần/công ty  

                               01 tuần /lần/nông trường 

                                

Thời gian giám sát: Lần …….. ngày…….tháng…….. năm……..   

 

2. Nội dung giám sát 

TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

1 Khu vực giám sát (tổ, lô, 

nông trường) 

Đúng vị trí: tiếp tục hoạt 

động giám sát 

Không đúng: Kiểm tra lại 

ranh giới, cọc mốc, .. 

2 Diện tích giám sát (…..ha) ……….. ha. Đúng với số 

liệu, hồ sơ quản lý: tiếp 

tục hoạt động giám sát.  

Không đúng: Kiểm tra lại 

ranh giới, cọc mốc, diện 

tích .. 

3 Nhật trình tuần tra và có 

ghi thông tin 

Có nhật trình và ghi đầy 

đủ thông tin: tiếp tục 

hoạt động giám sát. 

Không hoặc có nhưng 

không ghi: Yêu cầu cung 

cấp hoặc ghi lập nhật 

trình với đầy đủ thông tin. 

4 Tình hình lấn, chiếm rừng, 

đất rừng của Công ty 

Không có: tiếp tục hoạt 

động giám sát. 

Có: Ghi rõ vị trí, diện tích 

đề xuất biện pháp, ngăn 

chặn, xử lý báo cáo CTy. 

5 Nguy cơ cháy rừng (vị trí, 

diện tích, mức độ ảnh 

hưởng đến cây rừng) 

Không có: tiếp tục hoạt 

động giám sát. 

Có: Ghi rõ vị trí, diện tích, 

mức độ ảnh hưởng đến 

cây rừng và đề xuất biện 

pháp, giải pháp xử lý 

6 Khu vực tiềm năng bị khai 

thác gỗ, khai thác mủ trộm, 

lấy trộm mủ, chặt phá, ken 

cây rừng. 

Không có: tiếp tục hoạt 

động giám sát. 

Có: Ghi rõ vị trí, diện tích 

loại nguy cơ và đề xuất 

biện pháp, giải pháp xử 

lý. 



   

38 
 

TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

7 Săn bắt, bẫy động vật trái 

phép 

Không có: tiếp tục hoạt 

động giám sát. 

Có: Ghi rõ vị trí, phương 

thức săn bắt và đề xuất 

biện pháp, giải pháp xử lý 

8 Rừng bị gia súc phá hoại 

(vị trí, mức độ) 

Không có: tiếp tục hoạt 

động giám sát. 

Có: Ghi rõ vị trí, diện tích, 

mức độ ảnh hưởng và đề 

xuất biện pháp, giải pháp 

xử lý 

9 Tình hình sâu, bệnh hại cây 

rừng 

Không có: tiếp tục hoạt 

động giám sát. 

Có: Ghi rõ vị trí, diện tích, 

mức độ ảnh hưởng và đề 

xuất biện pháp, giải pháp 

xử lý 

10 Hệ thống các loại bảng tin, 

biển báo  

Có: (ghi rõ tên từng loại 

biển báo đã có): tiếp tục 

hoạt động giám sát 

Không có: Yêu cầu lắp 

đặt loại biển báo không có 

và thời hạn hoàn thành 

11 Dấu hiệu xói mòn, thoái 

hóa đất 

Không có: tiếp tục hoạt 

động giám sát. 

Có: Ghi tóm tắt thực 

trạng, nguyên nhân. Đề 

xuất biện pháp, giải pháp 

khắc phục 

12 Dấu hiệu khu vực kết nối 

da dạng sinh học, hành 

lang bảo vệ ven suối bị tác 

động (bao gồm cả việc sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật, 

phân hoá học) 

Không có: tiếp tục hoạt 

động giám sát. 

Có: Mô tả dấu hiệu, mức 

độ và đề xuất biện pháp, 

giải pháp khắc phục 

13 Các tác động của hoạt động 

trồng, chăm sóc, khai thác 

rừng trồng khu vực lân cận 

có gây tác động xấu lên 

rừng tự nhiên, khu vực kết 

nối đa dạng sinh học, rừng 

bảo tồn cao hay không ? 

Không có: tiếp tục hoạt 

động giám sát. 

Có: Ghi cụ thể loại hoạt 

động gây tác động xấu và 

mức độ ảnh hưởng. Đề 

xuất biện pháp, giải pháp 

khắc phục 

14 Có cộng đồng dân cư sinh 

sống ở trong rừng không, 

người dân có vào rừng 

không  

Không có: tiếp tục hoạt 

động giám sát. 

Có Ghi rõ hiện tượng đã 

phát hiện và các nguy cơ 

có thể xảy ra. Đề xuất 

biện pháp, giải pháp khắc 

phục 

15 Có người dân vào rừng lấy 

lâm sản ngoài gỗ (mủ cao 

su, củi, cây thuốc, mật 

ong.. có/không, số lượng). 

Không có: tiếp tục hoạt 

động giám sát. 

Có: Ghi đối tượng, số 

lượng và hành vi của 

người vào rừng: loại lâm 

sản, số lượng… và nguy 

cơ có thể xảy ra): Đề xuất 
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TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

biện pháp, giải pháp khắc 

phục 

16 Sự xuất hiện các loài động 

thực vật quý hiếm có hay  

không (nếu có thì mô tả chi 

tiết) 

Không: tiếp tục hoạt 

động giám sát 

Có: Mô tả chi tiết loài và 

khu vực xuất hiện. Đề 

xuất biện pháp, giải pháp 

quản lý, bảo vệ. 

17 Sự thay đổi của môi trường 

(đất, nước, đa dạng sinh 

học, cảnh quan…) 

Không có: tiếp tục hoạt 

động giám sát 

Có: Mô tả chi tiết về sự 

thay đổi là gì và như thế 

nào. Đề xuất biện pháp, 

giải pháp khắc phục 

Tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá, đề xuất: 

 

 

 

 

 

Chữ ký của các thành phần tham gia giám sát 

STT Họ và tên Chức vụ Chữ ký 

1  

 

  

2  

 

  

3 

 

   

4 
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VI.2. GIÁM SÁT CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG 

                                                       (Đối với Công ty)  

1. Thông tin chung 

- Đại diện Công ty 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

- Tần suất và thời gian giám sát 

Tần suất giám sát:  01 tháng /lần/công ty  

Thời gian giám sát: Lần …….. ngày…….tháng…….. năm……..   

 

3. Nội dung giám sát 

 

TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

I Địa điểm giám sát   

1 Khu vực giám sát (tổ, lô, 

nông trường) 

Đúng vị trí: tiếp tục hoạt 

động giám sát. 

Không đúng: Kiểm tra 

lại ranh giới, cọc mốc, .. 

2 Diện tích giám sát  (ha)                                         ……….. ha. Đúng với 

số liệu, hồ sơ quản lý: 

tiếp tục hoạt động giám 

sát  

Không đúng: Kiểm tra 

lại ranh giới, cọc mốc, 

diện tích.. 

II Công tác phòng cháy: Chuẩn bị trang bị, vật tư và dụng cụ phòng cháy 

chữa cháy rừng 

1 Văn bản quy định về 

PCCCR của Công ty, của 

các cấp, ban ngành sở tại 

(chính quyền địa phương). 

Có: tiếp tục hoạt động  

giám sát (ghi số/nội 

dung công văn/ đơn vị 

phát hành công văn). 

Không có: Yêu cầu thu 

thập những văn bản 

phòng cháy chữa cháy 

rừng còn thiếu. 

2 Phương án phòng cháy 

chữa cháy rừng của Công ty 

Có: tiếp tục hoạt động 

giám sát. 

Không có: Yêu cầu thu 

thập Phương án.  

3 Thành lập tổ, đội phòng 

cháy chữa cháy, danh sách. 

Có: tiếp tục hoạt động 

giám sát. 

Không có: Yêu cầu 

khắc phục lỗi phát hiện. 

4 Phân công trực phòng cháy 

chữa cháy. 

Có: tiếp tục hoạt động 

giám sát. 

Không có: Yêu cầu 

khắc phục lỗi phát hiện. 

5 Tiếp nhận thông tin dự báo 

cháy rừng từ đâu, khi nào, 

tần suất. 

Có: Ghi rõ hình thức 

tiếp nhận thông tin, khi 

nào, tần suất 

Không có: Đề suất, kiến 

nghị hình thức tiếp 

nhận thông tin. 



   

41 
 

TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

6 Đào tạo, tập huấn Có: tiếp tục hoạt động 

giám sát (Ghi rõ hình 

thức đào tạo, tập huấn) 

Không: Đề nghị, kiến 

nghị để đơn vị được 

tham gia đào tạo, tấp 

huấn. 

7 Diễn tập phòng cháy chữa 

cháy rừng. khi nào? 

Có: tiếp tục hoạt động 

giám sát (Ghi rõ thời 

gian, đơn vị tổ chức, 

tham gia diễn tập...) 

Không: Đề nghị, kiến 

nghị để được tham gia 

diễn tập phòng cháy 

chữa cháy rừng. 

8 Các dụng cụ phòng cháy 

chữa cháy đã chuẩn bị gồm: 

Rựa phát, cuốc, xẻng, cào 

cỏ, can đựng nước, đèn pin, 

máy thổi gió, bình xịt nước 

cầm tay,... Bảo hộ lao động 

bao gồm: ba lô, quần áo, 

mũ, giầy tất, thuốc men, 

dụng cụ y tế phục vụ chữa 

cháy. 

Có: tiếp tục hoạt động 

giám sát. (Ghi rõ số 

lượng từng dụng cụ 

phòng cháy chữa cháy 

rừng và đồ bảo hộ lao 

động hiện có) 

Không có hoặc có 

nhưng không đầy đủ: 

yêu cầu khắc phục bổ 

sung lỗi phát hiện và 

thời hạn hoàn thành. 

9 Văn bản phối hợp phòng 

cháy chữa cháy rừng với 

kiểm lâm, cụm, bản sở tại? 

Có: tiếp tục hoạt động 

giám sát. 

Không có: Đề nghị bổ 

sung văn bản còn thiếu. 

10 Đường băng cản lửa có hay 

không và hiện trạng đường 

băng có đúng quy định. 

Có: tiếp tục hoạt động 

giám sát. (Ghi rõ 

phương thức phát dọn, 

xử lý thực bì). 

Không có hoặc có 

nhưng không đúng: yêu 

cầu khắc phục lỗi và 

thời hạn hoàn thành.  

11 Công tác tuyên truyền: Hội 

nghị, Pano, áp phíc. 

Có: tiếp tục hoạt động 

giám sát (Ghi rõ hình 

thức tuyên truyền: Hội 

nghi, Pano, áp phích …) 

Không: Yêu cầu đẩy 

mạnh/tăng cường công 

tác tuyên truyền. 

12 Cam kết của người nhận 

khoán rừng, hộ có đất canh 

tác liền kề về phòng cháy 

chữa cháy rừng. 

Có: tiếp tục hoạt động 

giám sát. 

Không có: Đề nghị vận 

động người dân để có 

bản cam kết và ghi rõ 

thời hạn hoàn thành 

III Công tác chữa cháy   

1 Khu rừng bị cháy (nêu rõ vị 

trí, tổ, lô, nông trường, diện 

tích). 

Không có cháy rừng: 

ghi không có cháy rừng 

và tiếp tục hoạt động 

giám sát 

Có cháy rừng: Ghi rõ 

thời gian, địa điểm/vị 

trí, loài cây bị cháy. 

2 Mức độ thiệt hại: Diện tích, 

giá trị. 

Không có cháy rừng: 

ghi không có cháy rừng 

và tiếp tục hoạt động 

giám sát. 

Có cháy rừng: ghi diện 

tích, giá trị bị thiệt hại, 

diện tích bị ảnh hưởng, 

nguy cơ tiềm ẩn. 
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TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

3 Nguyên nhân bị cháy. Không có cháy rừng: 

ghi không có cháy rừng 

và tiếp tục hoạt động 

giám sát 

Có cháy rừng: Xác định 

và ghi cụ thể nguyên 

nhân cháy. 

4 Biện pháp đã xử lý. Không có cháy rừng: 

ghi không có cháy rừng 

và tiếp tục hoạt động 

giám sát 

Có cháy rừng: Biện 

pháp xử lý, khắc phục 

hậu quả và kiến nghị. 

5 Lực lượng tham gia chưa 

cháy (số người, tổ chức/đơn 

vị tham gia) 

Không có cháy rừng: 

tiếp tục hoạt động giám 

sát 

Có cháy rừng: xác định 

số người và đơn vị tham 

gia chữa cháy 

6 Tai nạn trong chữa cháy Không có cháy rừng 

hoặc có nhưng không có 

người bị tai nạn: tiếp tục 

hoạt động giám sát 

Có người bị tai nạn: Ghi 

cụ thể số người bị tai 

nạn, mức độ và tình 

hình cứu chữa… 

7 Biên bản vụ cháy. Không có cháy rừng, 

hoặc có cháy và có biên 

bản: tiếp tục hoạt động 

giám sát 

Có cháy rừng, không có 

biên bản: Yêu cầu lập 

biên bản vụ cháy. 

8 Báo cáo Công ty Không có cháy rừng, 

hoặc có cháy và có báo 

cáo công ty: tiếp tục 

hoạt động giám sát 

Có cháy rừng không có 

báo cáo: Yêu cầu lập 

báo cáo gửi Công ty và 

các bên liên quan xem 

xét, giải quyết. Ghi rõ 

thời hạn hoàn thành. 

   Tổng hợp  ý kiến nhận xét, đánh giá, đề xuất: 

I. Công tác phòng cháy: Chuẩn bị trang bị, vật tư và dụng cụ phòng cháy 

chữa cháy rừng 

- Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng (đủ, thiếu, số lượng, chất lượng?); 

- Phối hợp với chính quyền địa phương? 

II. Công tác chữa cháy rừng ? 

- Các thiệt hại và kết quả chữa cháy 

- Lỗi phát hiện (bao nhiêu lỗi)? 

- Yêu cầu khắc phục, khi nào xong? 

Chữ ký của các thành phần tham gia giám sát 

STT Họ và tên Chức danh Chữ ký 

1 
 

 

  

2 
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VI.3. GIÁM SÁT CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG        

(Đối với nông trường) 

 

1. Thông tin chung 

- Đại diện Công ty 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

Họ tên:  ................................................... Chức danh………………………………………………. 

- Tần suất, thời gian giám sát và địa điểm 

Tần suất giám sát:  01 tuần/lần 

Thời gian giám sát: Lần …….. ngày…….tháng…….. năm……..   

 

1. Nội dung giám sát 

 

TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

1 Khu vực giám sát (tổ, lô) Đúng vị trí: tiếp tục hoạt 

động giám sát 

Không đúng: Kiểm tra lại 

ranh giới, cọc mốc, .. 

2 Diện tích giám sát  (ha)                                         ……….. ha. Đúng với số 

liệu, hồ sơ quản lý: tiếp 

tục hoạt động giám sát 

Không đúng: Kiểm tra lại 

ranh giới, cọc mốc, .. 

3 Nhật ký tuần tra, ghi chép 

đầy đủ thông tin 

Có. Ghi chép đầy đủ. Tiếp 

tục hoạt động giám sát 

Không có nhật ký hoặc 

có nhưng không ghi chép 

đầy đủ: Yêu cầu lập nhật 

ký tuần tra và ghi đầy đủ 

thông tin. 

I Công tác phòng cháy và những nguy cơ gây cháy rừng 

1 Công tác phát dọn đường 

ngăn lửa, xử lý thực bì 

Có và làm đúng kỹ thuật: 

Nơi có nguy cơ xảy ra  

cháy rừng (Ghi rõ phương 

thức phát dọn, xử lý thực 

bì): tiếp tục giám sát. 

Không hoặc có nhưng  

không làm đúng kỹ thuật: 

Yêu cầu khắc phục ngay 

các lỗi và ghi rõ thời hạn 

hoàn thành. 

2 Công tác duy tu đường  

ngăn lửa 

Có và làm đúng theo quy 

trình, yêu cầu của công 

tác phòng cháy chữa 

cháy, tiếp tục hoạt động 

g/sát  

Không hoặc có nhưng 

không làm đúng: Yêu cầu 

hiện duy tu đường ranh 

cản lửa, đề xuất khu vực 

cần duy tu, sửa chữa để 

giảm thiểu nguy cơ xảy ra 

cháy rừng. 
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TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

3 Các bảng tin tuyên truyền 

phòng cháy chữa cháy, các 

bảng cấm lửa 

Có: Đảm bảo yêu cầu, 

không bị hư hỏng, phá 

hoại... Tiếp tục hoạt động 

giám sát 

Không có hoặc có nhưng 

bản tin bị hư hỏng:  Yêu 

cầu lập bảng tin hoặc sửa 

chữa, thời hạn hoàn thành 

4 Các chốt canh lửa rừng nơi 

nguy cơ cao 

Có người canh gác lửa 

từng không? ghi rõ cụ thể 

Không có: Lý do, đưa ra 

biện pháp xử lý, kiến 

nghị đề nghị. 

5 Cam kết của người nhận 

khoán rừng, các hộ dân có 

đất canh tác liền kề về 

công tác phòng cháy chữa 

cháy rừng  

Có: tiếp tục hoạt động 

giám sát 

Không có: Đề nghị vận 

động người dân để có 

cam kết. ghi rõ thời hạn 

hoàn thành. 

6 Tiếp nhận thông tin dự báo 

cháy rừng từ đâu, khi nào, 

tần suất. 

Có: Ghi rõ hình thức tiếp 

nhận thông tin, khi nào, 

tần suất 

Không tiếp nhận được 

thông tin: làm rõ lý do, đề 

suất, kiến nghị hình thức 

tiếp nhận thông tin. 

II Công tác chữa cháy   

1 Khu rừng bị cháy (nêu rõ 

vị trí, tổ, lô, nông trường); 

Loài cây: 

Không: tiếp tục hoạt động 

giám sát 

Có: nêu rõ vị trí, loài cây, 

.. bị ảnh hưởng 

2 Mức độ thiệt hại:  Không có cháy rừng hoặc 

không bị thiệt hại: ghi rõ 

rừng không bị thiệt hại và 

tiếp tục hoạt động giám 

sát 

Có cháy và có thiệt hại: 

Ghị rõ diện tích, đánh giá 

sơ bộ ban đầu % thiệt hại 

cây trồng. 

3 Nguyên nhân bị cháy. Không có cháy rừng hoặc 

có cháy và xác định được 

nguyên nhân: Ghi cụ thể 

nguyên nhân và tiếp tục 

hoạt động giám sát 

Có cháy rừng và không 

xác định được nguyên 

nhân: Yêu cầu xác định 

nguyên nhân xảy ra cháy 

rừng. 

4 Lực lượng tham gia chưa 

cháy (số người, tổ 

chức/đơn vị tham gia) 

Không có cháy rừng: tiếp 

tục hoạt động giám sát 

Có cháy rừng: xác định 

số người và đơn vị tham 

gia chữa cháy. 

5 Tai nạn trong chữa cháy Không có tai nạn: tiếp tục 

hoạt động giám sát 

Có tai nan: xác định số 

người bị tai nạn, mức độ 

và tình hình cứu chữa… 

6 Biện pháp  xử lý. Không có cháy rừng: tiếp 

tục hoạt động giám sát 

Có cháy rừng: Biện pháp 

đã xử lý (hồ sơ xử lý cháy 

rừng) 
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TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

7 Biên bản vụ cháy. Không có cháy rừng hoặc 

có cháy và có biên bản: 

tiếp tục giám sát 

Có cháy rừng hoặc có 

cháy nhưng không lập 

biên bản: Yêu cầu lập 

biên bản cháy rừng và 

thời hạn hoàn thành. 

8 Báo cáo vụ cháy. Không có cháy rừng hoặc 

có cháy và có báo cáo: 

tiếp tục hoạt động giám 

sát 

Có cháy rừng hoặc có 

cháy nhưng không có báo 

cáo: Yêu cầu lập báo cáo 

gửi về Công ty. Ghi rõ 

thời hạn hoàn thành. 

   Tổng hợp  ý kiến nhận xét, đánh giá, đề xuất: 

1. Công tác phòng cháy và những nguy cơ gây cháy rừng 

- Công tác phòng cháy, tình trạng hiện trường, các khu vực có nguy cơ cháy cao.... 

 

 

 

 

 

 

 

2. Công tác chữa cháy 

- Tổng hợp mức độ thiệt hại chi tiết, đánh giá nguyên nhân, đề xuất giải pháp.... 

 

 

 

 

Chữ ký của các thành phần tham gia giám sát 

STT Họ và tên Chức danh Chữ ký 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  
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VII. GIÁM SÁT NĂNG SUẤT RỪNG 

1. Thông tin chung 

Địa điểm: .....................................................................................................................................  

Ngày giám sát: ..........................................................................................................................  

Số thứ tự OTC:             Cấp thực bì: 

Diện tích OTC:  

Vị trí GPS 

Năm trồng: 

Loài/Giống: 

Thời gian thiết lập ô tiêu chuẩn: 

 * Thành phần giám sát (đo đếm): 

- Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

- Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

- Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

- Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

Tần suất giám sát: 

          - Giám sát thường xuyên: 1 lần/tháng/nông trường; 1 lần/quý/Công ty)  

          - Đo định kỳ: 1 lần/năm với gỗ, hàng ngày với mủ của lô đặt ô tiêu chuẩn (Công 

ty và các nông trường) 

 

2. Nội dung giám sát 

TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

I Quản lý ô định vị theo dõi năng suất  

1  Sự tồn tại của hệ thống ô 

định vị trong phạm vi 

quản lý của đơn vị 

Tồn tại, bảo vệ tốt. 

Tiếp tục hoạt động 

giám sát 

 

2  Số lượng ô lập mới (Nếu 

có); số lượng ô mất đi 

(Nếu có) 

Không Có. 

Biểu ghi chép số liệu ô định 

vị mất hoặc mới có 

3  Mốc giới ô định vị (Còn 

hay mất) 

Còn nguyên vẹn Mất. Yêu cầu bổ sung, ghi rõ 

thời hạn hoàn thành. 

4  Biển báo ô Còn nguyên vẹn Mất. Yêu cầu bổ sung, ghi rõ 

thời hạn hoàn thành. 

5  Số hiệu cây trong ô. Không bị mờ Bị mờ: Tô lại 

II Các nguy cơ tác động xấu đến hệ thống ô định vị/lô theo dõi năng suất rừng 
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TT Nội dung giám sát Kết quả Lỗi phát hiện 

1 Cháy rừng, sâu bệnh hại và 

các thiên tai khác. 

Không. 

Tiếp tục hoạt động 

giám sát 

Có nguy cơ. 

Nêu rõ loại nguy cơ và 

nguyên nhân. Đề xuất biện 

pháp giảm thiểu nguy cơ.   

2 Tác động của con người 

(khai thác mủ trộm, lấy 

trộm mủ, chặt phá rừng, 

xâm lấn rừng….)  

Không. 

Tiếp tục hoạt động 

giám sát 

Có nguy cơ: ghi rõ những 

nguy cơ và nguyên nhân. 

Đề xuất các biện pháp giảm 

thiểu nguy cơ.   

3 Gia súc phá hoại Không. 

Tiếp tục hoạt động 

giám sát 

Có nguy cơ: Nêu rõ những 

nguy cơ và nguyên nhân 

Đề xuất các biện pháp giảm 

thiểu nguy cơ.   

   Tổng hợp  ý kiến nhận xét, đánh giá, đề xuất: 

I. Những điểm được 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………… 

II. Những tồn tại phát hiện trong giám sát 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………  

III. Các đề xuất 

Nêu các phát hiện trong quá trình giám sát, các đề xuất sửa chữa nếu có vi 

phạm quy định, các đề xuât bổ sung nội dung giám sát nếu thấy cần thiết. 

Đánh giá chung. 

ĐD Thành phần giám sát Người tính toán Người kiểm tra 

 

 

Số liệu về tăng trưởng gỗ và mủ thực hiện theo hướng dẫn lập và điều tra 

tăng trưởng rừng cao su 
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VIII. GIÁM SÁT CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM FM/COC 

          1. Thông tin chung 

           - Thành phần giám sát:  

   + Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

   + Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

   + Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

   + Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

 - Tần suất giám sát:  01 tháng/lần/nông trường.  

                                             01 quý/lần/Công ty. 

- Thời gian giám sát: Lần …….. ngày……..tháng…….. năm   ……………... 

- Điểm giám sát:……………………………………… 

 

          2. Nội dung giám sát 

STT Nội dung giám sát Kết quả  Lỗi phát hiện 

1 Quy trình giám sát 

FM/CoC (có hay 

không?) 

Có. Tiếp tục nội dung 

giám sát. 

Không có hoặc không tuân thủ 

quy trình.. Tạm ngừng hoạt 

động khai thác, Yêu cầu lập và 

tuân thủ quy trình giám sát 

FM/CoC. 

2 Hồ sơ thiết kế khai 

thác gỗ, mủ, Giấy 

phép khai thác 

Có: (Ghi rõ quyết định 

khai thác số … ngày 

…. ./…... /……..): tiếp 

tục các nội dung giám 

sát. 

Không: Ngừng hoạt động khai 

thác. Yêu cầu cung cấp hồ sơ 

thiết kế. 

3 Hợp đồng khai thác 

gỗ/kế hoạch khai thác 

mủ với đối tác khai 

thác  

Có (số … ngày …. 

./…... /……..) : tiếp tục 

các nội dung giám sát. 

Không có: Ngừng hoạt động 

khai thác. Yêu cầu cung cấp 

hợp đồng/kế hoạch khai thác 

4 Biên bản bàn giao 

rừng khai thác gỗ; 

Bản phân chia và bố 

trí phần cây khai thác 

mủ cho tổ trường. 

Có (số … ngày …. 

./…... /……..) : tiếp tục 

các nội dung giám sát. 

Không có: Ngừng hoạt động 

khai thác. Yêu cầu cung cấp 

biên bản bàn giao/biên bản 

phân chia và thời hạn hoàn 

thành.  

5 Người có trách nhiệm 

giám sát FM/CoC (tại 

khu vực đang khai 

thác) 

Có văn bản phân công/ 

giao nhiệm vụ và có mặt 

tại hiện trường: Tiếp tục 

nội dung giám sát. 

Không có văn bản; hoặc không 

có mặt tại hiện trường. Tạm 

ngừng khai thác, Yêu cầu khắc 

phục ngay lỗi phát hiện. 

6 Khu vực giám sát (lô, 

tổ, nông trường) 

Đúng: tiếp tục nội dung 

giám sát. 

Không đúng: Ngừng hoạt động 

khai thác. Xác định lại ranh 

giới, cọc mốc. 
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STT Nội dung giám sát Kết quả  Lỗi phát hiện 

7 Diện tích giám sát 

(ha)                                         

…………ha. Đúng: 

tiếp tục nội dung giám 

sát. 

Không đúng: Tạm ngừng hoạt 

động khai thác. Xác định lại 

diện tích, ranh giới, cọc mốc. 

8 Sản lượng giám sát 

(m3 gỗ, kg mủ) 

…………m3. Đúng: 

tiếp tục nội dung giám 

sát. 

Không đúng: Tạm ngừng hoạt 

động khai thác, kiểm tra lại 

sản lượng. 

9 Biển báo gỗ, mủ có 

FSC tại bãi I hoặc 

điểm giao nhận mủ 

Có: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không: Tạm ngừng hoạt động 

khai thác, lắp đặt ngay và đầy 

đủ các biển báo theo quy định. 

10 Dấu sơn phân biệt gỗ 

FSC và mủ FSC 

Có: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không: Tạm ngừng hoạt động 

vận chuyển, sửa chữa, khắc 

phục các thiếu sót. 

11 Xe vận chuyển sản 

phẩm có FSC 

Có ký hiệu, có biện 

pháp quản lý: tiếp tục 

các nội dung giám sát. 

Không: Tạm ngừng hoạt động 

vận chuyển, yêu cầu khắc 

phục lỗi đã phát hiện và thời 

hạn hoàn thành. 

12 Hóa đơn bán hàng có 

dấu mã số FSC 

(Phiếu xuất kho có 

đầy đủ các thông tin 

theo quy định không) 

Có: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không hoặc có nhưng thiếu 

thông tin: Tạm ngừng hoạt 

động vận chuyển, yêu cầu bổ 

sung đầy đủ thông tin còn 

thiếu. 

13 Tổng hợp, lưu chứng 

từ bán mủ, bán gỗ 

FSC riêng 

Có: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không: Tạm ngừng hoạt động 

vận chuyển, Yêu cầu bổ sung 

đầy đủ các thông tin còn thiếu. 

14 Báo cáo hàng tháng, 

hàng quý gửi Công ty 

Có: tiếp tục các nội 

dung giám sát. 

Không: Tạm ngừng hoạt động 

khai thác, vận chuyển; Yêu 

cầu lập đầy đủ các báo cáo còn 

thiếu. 

Tổng hợp ý kiến nhận xét,  đánh giá, đề xuất 

- Xuất hóa đơn có đúng với thực tế: Khối lượng, loại gỗ/mủ, lô, tổ, nông trường khai 

thác không? 

- Lỗi phát hiện (bao nhiêu lỗi)? 

- Yêu cầu khắc phục, khi nào xong? 

Chữ ký của các thành phần tham gia giám sát 

STT Họ và tên Chức danh Chữ ký 

1    

2    

3    

4    
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IX. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ HÀNH LANG VEN SUỐI – KHU 

KẾT NỐI ĐA DẠNG SINH HỌC (HLVS- ĐDSH) 

 

1. Thông tin chung 

           - Thành phần giám sát:  

   + Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

   + Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

   + Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

   + Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

 - Tần suất giám sát:  01 tháng/lần/nông trường.  

                                             01 quý/lần/Công ty. 

- Thời gian giám sát: Lần …….. ngày……..tháng…….. năm   ……………... 

- Điểm giám sát:……………………………………… 

 

          2. Nội dung giám sát 

TT Nội dung giám sát Kết quả/hiện trạng  Lỗi phát hiện 

1 Ngày giám sát   

2 Khu vực giám sát (tên suối, lô, tổ, 

nông trường) 
  

3 Diện tích, chiều dài hành lang ven 

suối, kết nối đa dạng sinh học (m, 

ha)                                         

  

4 Các loại biển nội quy/biển báo bảo 

vệ và cột mốc 

Có: tiếp tục các hoạt 

động giám sát 
Yêu cầu bổ sung 

5 

Tình hình xâm lấn đất đai hành lang 

ven suối, kết nối đa dạng sinh học 

Không: tiếp tục các 

hoạt động giám sát 

Có: Lập biên bản 

báo cáo cấp trên. 

Đề xuất biện 

pháp xử lý 

6 

Cháy rừng ảnh hưởng đến hành lang 

ven suối, kết nối đa dạng sinh học 

Không: tiếp tục các 

hoạt động giám sát 

Có: Lập biên bản 

báo cáo cấp trên. 

Đề xuất biện 

pháp xử lý 

7 

Tình hình xử lý cây xâm lấm và sự 

phát triển của cây bản địa 

Không: tiếp tục các 

hoạt động giám sát 

Có: Lập biên bản 

báo cáo cấp trên. 

Đề xuất biện 

pháp xử lý 

8 

Rác thải ở hành lang bảo vệ ven 

suối, cành ngọn cây dưới lòng suối 

Không: tiếp tục các 

hoạt động giám sát 

Có: Lập biên bản 

báo cáo cấp trên. 

Đề xuất biện 

pháp xử lý 
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TT Nội dung giám sát Kết quả/hiện trạng  Lỗi phát hiện 

9 

Dấu hiệu xói mòn, thoái hóa đất 
Không: tiếp tục các 

hoạt động giám sát 

Có: Lập biên bản 

báo cáo cấp trên. 

Đề xuất biện 

pháp xử lý 

10 Các tác động của hoạt động trồng, 

chăm sóc, khai thác có gây tác động 

xấu đến hành lang ven suối, kết nối 

đa dạng sinh học (bao gồm cả việc 

sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và 

phân vô cơ). 

Không: tiếp tục các 

hoạt động giám sát 

Có: Lập biên bản 

báo cáo cấp trên. 

Đề xuất biện 

pháp xử lý 

11 
Có người vào khu vực hành lang 

ven suối, kết nối đa dạng sinh học 

khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ 

Không: tiếp tục các 

hoạt động giám sát 

Có: Lập biên bản 

báo cáo cấp trên. 

Đề xuất biện 

pháp xử lý 

12 Phát hiện các loài động thực vật 

xuất hiện ở hành lang bảo vệ ven 

suối và khu kết nối đa dạng sinh học 

Không: tiếp tục các 

hoạt động giám sát 

Có: Báo cáo cấp 

trên. Đề xuất 

biện pháp bảo vệ 

13 Đề xuất tái sinh tự nhiên (nếu có).   

 Tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá, đề xuất: 

- Thực bì 2 bên ven suối? 

- Cây xâm lấn? 

- Cộc mốc? biển báo? 

- Hiện trạng lòng suối? 

- Tác động từ thiên nhiên vào hành lang? 

- Tác động từ con  người vào hành lang? 

- Các kiến nghị 

 Chữ ký của các thành phần tham gia giám sát 

STT Họ và tên Chức danh Chữ ký 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  
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X. GIÁM SÁT TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

1. Thông tin chung 

           - Thành phần giám sát:  

   + Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

   + Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

   + Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

   + Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

 - Tần suất giám sát:  1 năm/lần/Công ty. 

- Thời gian giám sát: Lần …….. ngày……..tháng…….. năm   ……………... 

- Điểm giám sát:……………………………………… 

2. Nội dung giám sát 

Hoạt động Tác động tiềm ẩn 

Mức độ tác động 
Nguyên 

nhân; đề 

xuất biện 

pháp giảm 

thiểu tác 

động 

A 

Xấu 

B  

Trung

bình 

C 

Ít ảnh 

hưởng 

Hoạt động 

trồng, chăm 

sóc rừng 

Tác động đến đất (Sử dụng hóa 

chất, phân vô cơ, chất kích 

thích …) 

      
 

  

Tác động đến nguồn nước do 

sử dụng thuốc BVTV, thuốc 

hoá học, phân bón vô cơ. 

       

Thu gom, xử lý rác thải từ hoạt 

động trồng và chăm sóc rừng 

trồng 

    

Tác động xấu đến cộng đồng 

dân cư (bụi, tiếng ồn, ô nhiễm 

không khí…) 

    

Hoạt động 

khai thác gỗ 

và khai thác 

mủ cao su 

Khai thác trắng rừng lấy gỗ với 

diện tích lớn (trên 30 ha) 
       

Thu gom, xử lý rác thải từ hoạt 

động khai thác gỗ, mủ     

Khu vực loại trừ ven khe, suối     

Ô nhiễm đất do dầu nhớt chảy, 

dò rỉ ra đường         

Chất lượng nước ở nguồn nước        

Khả năng thoát nước của các 

dòng chảy 
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Hoạt động Tác động tiềm ẩn 

Mức độ tác động 
Nguyên 

nhân; đề 

xuất biện 

pháp giảm 

thiểu tác 

động 

A 

Xấu 

B  

Trung

bình 

C 

Ít ảnh 

hưởng 

Ảnh hưởng đến sinh cảnh dễ bị 

tổn thương (hồ nước, suối 

cạn…) 
      

 

 

Rừa trôi bề mặt và xói mòn đất       

Làm mới, 

bảo dưỡng 

các tuyến 

đường vận 

chuyển 

Thay đổi khả năng thoát nước 

và thay đổi dòng chảy 
  

  

  

  

  

  

 

  

Chất lượng nước         

Môi trường sống của động vật 

dưới nước 
       

Xói mòn đất        

Gây nén đất, xói mòn đất trên 

các tuyến đường 
       

Tiếng ồn, khói, bụi, nhiên liệu 

thải của xe cơ giới 
       

Ảnh hưởng xấu đến cộng đồng 

(bụi, tiếng ồn) 
    

Ảnh hưởng xấu đến môi trường 

sống của các loài động vật 

hoang dã. 

    

Vận xuất, 

vận chuyển 

gỗ và mủ 

cao su 

Tạo ra bồi lắng ở các lòng suối        

Tình trạng đường, gây sạt lở         

Tình trạng cầu, cống        

Ảnh hưởng xấu đến cộng đồng 

(bụi, tiếng ồn) 
       

Ảnh hưởng xấu đến môi trường 

sống của động vật hoang dã. 
       

    Nhận xét chung: 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Chữ ký của thành phần tham gia giám sát 

STT Họ và tên Chức danh Chữ ký 

1    

2    

…    
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XI. GIÁM SÁT TÁC ĐỘNG XÃ HỘI 

1. Thông tin chung 

           - Thành phần giám sát:  

   + Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

   + Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

   + Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

   + Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

 - Tần suất giám sát:  1 năm/lần/Công ty. 

- Thời gian giám sát: Lần …….. ngày……..tháng…….. năm   ……………... 

- Điểm giám sát:………………………………………    

  

2. Nội dung giám sát 

TT Nội dung giám sát Kết quả  Lỗi phát hiện 

1 Nhận khoán rừng, liên doanh liên kết 

trồng rừng với Công ty (hộ/năm) 

 Hoặc (ha/năm). 

  

2 Tạo việc làm: ………….người; chi tiết: 

- Trồng rừng:   …………người; 

- Chăm sóc rừng: ……   người; 

- Khai thác: …………. ..người; 

- Khoán BVR: ……….. người; 

Trong đó, dân địa phương:  

  

3 Thu nhập của CBCNV (tăng/giảm)   

4 Tỷ lệ tăng/giảm thu nhập từ tiền lương so 

với năm trước…  %/năm 

  

5 Mức lương của người lao động so với thu 

nhập trung bình của người dân địa 

phương? 

  

6 Đời sống cán bộ công nhân viên, người 

dân địa phương trong mối liên hệ với 

công ty (về y tế, giáo dục, dân trí,…) 

  

8 Các hoạt động đào tạo về quản lý rừng 

bền vững mà Công ty đã cung cấp cho địa 

phương: bao nhiêu khóa, về lĩnh vực gì, 

bao nhiêu người tham gia, bao nhiêu 

người của công ty, bao nhiêu người dân 

địa phương? Lợi ích từ các khóa đào tạo. 
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TT Nội dung giám sát Kết quả  Lỗi phát hiện 

9 Các chương trình xã hội mà đơn vị cung 

cấp, hỗ trợ cho người dân địa phương 

trong năm 

  

10 Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho 

người lao động người (người/năm). 

  

11 Lao động có sức khỏe yếu được xem xét 

đưa đi điều dưỡng phục hồi sức khỏe 

(người/năm) 

  

12 Tình hình ốm, đau   

13 Tình hình tai nạn lao động   

14 Việc xây dựng, sửa chữa đường tạo ra sự 

thuận lợi về giao thông, đi lại của người 

dân địa phương. 

  

15 Trong năm đơn vị đã hỗ trợ kinh phí xây 

dựng trường học, quỹ khuyến học, ủng hộ 

các quỹ cho cộng đồng hay không? số tiền 

ủng hộ là bao nhiêu? 

  

16 Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 

người lao động? 

  

17 Đóng góp các quỹ (Tr.kíp)   

18 Đền bù, bồi thường (Tr.kip) nếu có   

19 Các khoản hỗ trợ vật chất khác (Tr.kip)   

20 Giải quyết tranh chấp, xâm lấn đất đai ?   

21 An ninh trật tự, An toàn xã hội   

22 Các khoản mục khác (nếu có) Tr.kip   

   Tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá, đề xuất: 

- Vệ sinh, môi trường, bảo hộ lao động, an toàn lao động v.v… 

- Lỗi phát hiện (bao nhiêu lỗi)? 

- Các tác động tiêu cực đến cán bộ nhân viên, đến cộng đồng từ các hoạt động quản lý 

rừng của công ty là gì: 

- Yêu cầu khắc phục, khi nào xong? 

Chữ ký của thành phần tham gia giám sát 

STT Họ và tên Chức danh Chữ ký 

1  

 

  

2  
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XII. GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG KHẮC PHỤC LỖI 

 

Thành phần giám sát 
   + Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

   + Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

   + Họ tên: ………………….….……… Chức danh: …….………..………………… 

          - Ngày giám sát:  …..………………………………… 

 

Đánh giá chung: 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Đề xuất: 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Thành phần tham gia giám sát ký tên  

STT Họ và tên Chức danh Chữ ký 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

 

          
TT 

Các hoạt 

động khắc 

phục cần 

thực hiện 

Địa điểm 

Kết quả khắc phục 
Nguyên nhân 

chưa khắc phục Đã khắc 

phục 

Chưa khắc 

phục 

1         
 

  

 2         
 

  

 3         
 

  

….          
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